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PHẦN I 

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN
I. Cơ sở pháp lý
1. Các văn bản của Trung ương
- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2019;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ vể quản lý, kết nói, và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

- Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021- 2025”;

- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030;

- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”;

- Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chỉnh phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;

- Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”;

- Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1639/QĐ-TTG ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam;

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia;
- Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0);
- Thông báo số 89/TB-BTTTT ngày 11/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Nội dung thống nhất giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương tại buổi làm việc ngày 31/3/2023.

2. Các văn bản của Tỉnh
- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”;

- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 2/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”;

- Chương trình hành động số 96-Ctr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị;
- Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2025.

- Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 31/03/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, phiên bản 2.0.

- Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 31/10/2014 của Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Kế hoạch hành động số 1539/KH-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025;
- Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Kế hoạch hành động số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

II. Kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”
a) Khái quát chung:

Trên cơ sở Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Ngày 04/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” tại Quyết định số 3639/QĐ-UBND.

Đề án được phê duyệt bao gồm 23 dự án thành phần (06 dự án thực hiện theo nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh, 15 dự án thực hiện theo nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn huy động khác, 02 dự án thực hiện theo nguồn ngân sách của thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh). Trong giai đoạn 1 (2021-2022), Đề án bao gồm 14 dự án thành phần, trong đó xác định ưu tiên triển khai nhóm nhiệm vụ mang tính chất đầu tư cơ sở hạ tầng và các ứng dụng nền tảng phục vụ cho phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh (dự án DC, dự án IOC, dự án SOC). Trong giai đoạn 2 (2023-2030) sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các dự án của giai đoạn 1 và triển khai 09 dự án phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh ở một số ngành lĩnh vực.

b) Kết quả thực hiện đến nay như sau:

- Các dự án “Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh” (Dự án DC), “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương” (Dự án IOC), “Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng” (Dự án SOC) do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai thực hiện; 03 dự án này đã được ký kết hợp đồng với các nhà thầu để triển khai thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, do một số điều kiện khách quan (do điều chỉnh thiết kế phòng cháy, chữa cháy; do công tác bàn giao mặt bằng thi công; do các hãng giao hàng chậm và một số thiết bị sai khác về model và xuất xứ;…); đến ngày 30/6/2022 các dự án đã hết thời gian thực hiện hợp đồng nhưng chưa hoàn thành khối lượng công việc. Hiện nay, đã thực hiện thanh lý hợp đồng các gói thầu của dự án IOC, dự án SOC và đang hoàn thiện việc thi công lắp đặt các thiết bị, hạng mục đã được nghiệm thu đối với dự án DC để tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng; đồng thời tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai tiếp theo đối với các gói thầu theo quy định của pháp luật.

- Các dự án: Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh Tỉnh ủy; Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh HĐND tỉnh; Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh UBND tỉnh do Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì đang trong giai đoạn hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Hiện nay, các đơn vị chủ trì các dự án đã có ý kiến xin tạm dừng triển khai để chờ các dự án nền tảng DC, IOC, SOC hoàn thiện.
- Các dự án: Xây dựng hệ thống camera tập trung; Xây dựng hệ thống du lịch thông minh; Xây dựng hệ thống tài nguyên và môi trường thông minh đã được đề xuất vào danh mục dự án, nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022. Hiện nay, các dự án đang thực hiện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chờ bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.  

- Dự án xây dựng Đô thị thông minh thành phố Hải Dương đang được thực hiện ở bước chuẩn bị đầu tư; Dự án xây dựng Đô thị thông minh thành phố Chí Linh đã được tổ chức triển khai thực hiện giai đoạn 1 (Xây dựng hệ thống IOC, camera,…).

- Các dự án thành phần còn lại chưa được triển khai.

III. Sự cần thiết điều chỉnh Đề án
Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”  là cơ sở để tỉnh triển khai phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh toàn diện. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan các nhiệm vụ/dự án thành phần của Đề án chưa được triển khai và còn chậm so với kế hoạch đề ra. 

Đồng thời, do Đề án được dự thảo và xây dựng từ năm 2019 nên chưa cập nhật được một số định hướng về xu hướng công nghệ chuyển đổi số hiện nay. Trong giai đoạn thực hiện Đề án của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các văn bản quan trọng mang tính cách mạng gồm: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, những định nghĩa mới được ra giới thiệu như Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số..., đi kèm là những định hướng phát triển mới của Chính phủ cho công cuộc chuyển đổi số Quốc gia.
Nhận thức được vấn đề này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và đề xuất phương án điều chỉnh để đảm bảo quá trình phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh của tỉnh phù hợp với định hướng của Trung ương và bắt kịp xu thế mới.

Từ đó, việc điều chỉnh Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” là thực sự cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và xu hướng mới hiện nay. Đồng thời, điều này cũng giúp tỉnh Hải Dương theo kịp với sự phát triển về chính quyền số, đô thị thông minh và chuyển đổi số trong cả nước.
PHẦN II 

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ ÁN
I. Các khái niệm
1. Chính quyền điện tử
 Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng cho người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu của chính quyền điện tử là làm tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan chính quyền, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính quyền. Người dân, doanh nghiệp được các cơ quan chính quyền cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn bằng việc cung cấp thông tin, dịch vụ trực tuyến. Người dân trở thành trung tâm trong quá trình các cơ quan chính quyền cung cấp thông tin và dịch vụ.

Có thể chia làm 4 dạng giao dịch của chính quyền điện tử, gồm:

Chính quyền với chính quyền (G2G): Tin học hóa các hoạt động của các cơ quan chính quyền, giúp các cơ quan hành chính chia sẻ dữ liệu, trao đổi công việc thuận tiện hơn, giảm thiểu chi phí và thời gian hội họp không cần thiết.

Chính quyền với doanh nghiệp (G2B): Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ các doanh nghiệp trên cơ sở đơn giản hóa các dịch vụ công, xây dựng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu cho các hoạt động nghiệp vụ tương ứng của các cơ quan chính quyền. Đây là nhóm giao dịch có nhiều hoạt động trực tuyến được kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền từ mức độ phức tạp như mua sắm hàng hóa công, đấu thầu các dự án chi tiêu công cho đến những ứng dụng ít phức tạp hơn như đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, hỏi - đáp pháp luật, cấp giấy phép xây dựng, đất đai...

Chính quyền với công dân (G2C): Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân trên cơ sở đơn giản hóa các dịch vụ công, xây dựng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu cho các hoạt động nghiệp vụ tương ứng của các cơ quan chính quyền. Ở nhóm giao dịch tương tác này chính quyền sẽ cung cấp các thông tin trực tuyến chính xác, toàn diện về các luật lệ, quy chế chính sách và các dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở các thủ tục hành chính như làm hoặc cấp mới các giấy tờ cá nhân, các chứng chỉ, đóng và hoàn thuế thu nhập, nhận trợ cấp; cấp mới, cấp đổi các loại giấy phép lái xe, đăng ký nhân khẩu...

Chính quyền với người lao động - công chức, viên chức (G2E): Đây là các dạng giao dịch điện tử giữa chính quyền với các cán bộ, công chức, viên chức, của chính những người làm việc trong cơ quan nhà nước. Các công việc như trả lương, bảo hiểm, đóng thuế thu nhập ... được thực hiện thông qua mạng máy tính.

2. Chính quyền số

Chính quyền số là Chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội. Hay nói một cách khác, đây là quá trình chuyển đổi số của Chính quyền.

Chính quyền số là Chính quyền điện tử, thêm “bốn Có”, có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có khả năng cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng, có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu và có khả năng kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.

3. Đô thị thông minh

Khái niệm đô thị thông minh được đề cập đến vào cuối những năm 1990, cho đến nay theo thời gian, đô thị thông minh phát triển qua 3 giai đoạn, thời gian đầu, đô thị thông minh chỉ là đưa hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải tiến một vài khâu trong quản lý, vận hành đô thị. Đến giữa những năm 2000, việc xây dựng đô thị thông minh có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, khi đó đã xuất hiện nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành hạ tầng đô thị như các tòa nhà, giao thông, cung cấp điện nước và an toàn xã hội, cũng như trong công tác quy hoạch, phát triển và vận hành các thành phố. Từ 2010 đến nay, xây dựng đô thị thông minh trở thành chiến lược phát triển của nhiều thành phố trên thế giới, nhằm hướng đến việc cung cấp các dịch vụ thông minh, xây dựng đô thị thông minh một cách bền vững, cung cấp cuộc sống chất lượng cao cho cư dân và tạo lập môi trường kinh doanh chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho người dân và doanh nghiệp.

Trải qua nhiều giai đoạn như vậy, nên cũng đã xuất hiện nhiều định nghĩa về đô thị thông minh. Năm 2016, Liên minh viễn thông thế giới (ITU) đã tổng kết khoảng 116 định nghĩa về đô thị thông minh từ nhiều nguồn khác nhau như học thuật và nghiên cứu từ các cộng đồng, sáng kiến của các chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội thương mại…, nhằm đưa ra một định nghĩa chung đó là: “Đô thị thông minh phát triển bền vững là đô thị đổi mới sáng tạo, sử dụng ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) và các phương tiện khác để cải thiện chất lượng cuộc sống, hiệu quả quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ và mức độ cạnh tranh của đô thị, trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai về mọi khía cạnh kinh tế, môi trường, văn hóa và xã hội”.

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia BSI của Anh định nghĩa (tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã dẫn chiếu định nghĩa này khi đề cập về thuật ngữ đô thị thông minh trong tiêu chuẩn ISO/IEC 30182:2017): “Đô thị thông minh là sự tích hợp hiệu quả các hệ thống vật lý, số và con người để xây dựng một môi trường sống tương lai thịnh vượng, toàn diện và bền vững cho người dân”.
Quyết định 829/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31/5/2019 Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển Đô thị thông minh (phiên bản 1.0) đã đưa thêm khái niệm: Đô thị thông minh bền vững là đô thị sáng tạo sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông và các phương tiện khác để cải thiện chất lượng cuộc sống, phát huy hiệu quả các hoạt động và dịch vụ của đô thị, tăng khả năng cạnh tranh, trong khi vẫn bảo đảm đáp ứng các nhu cầu của hiện tại và tương lai đối với các khía cạnh về kinh tế, xã hội và môi trường.

II. Các yếu tố chính của Đô thị thông minh
Xây dựng đô thị thông minh về cơ bản cần phải đáp ứng được các mục tiêu sau đây:

Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao

 Ứng dụng các công nghệ ICT để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân quan tâm (giao thông, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm...), nâng cao sự hài lòng của người dân.

Quản lý đô thị tinh gọn

Các hệ thống thông tin quản lý những lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật - dịch vụ chủ yếu của đô thị được số hóa, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành; tăng cường sự tham gia của người dân nhằm nâng cao năng lực dự báo, hiệu quả và hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương.

Bảo vệ môi trường hiệu quả

Xây dựng các hệ thống giám sát, cảnh báo trực tuyến về môi trường (nước, không khí, tiếng ồn, đất, chất thải...); các hệ thống thu thập, phân tích dữ liệu môi trường phục vụ nâng cao năng lực dự báo, phòng chống, ứng phó khẩn cấp và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Xây dựng hạ tầng thông tin số an toàn, khuyến khích cung cấp dữ liệu mở để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trong nền kinh tế số.

Dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện 

Đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện trên cơ sở hạ tầng thông tin số rộng khắp.

Tăng cường việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm
Xây dựng đô thị thông minh trở thành chiến lược phát triển của nhiều thành phố trên thế giới, để thực hiện xây dựng đô thị thông minh một cách hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu cơ bản bên trên, đô thị thông minh được xây dựng trên các yếu tố chính, là bộ khung tích hợp của đô thị thông minh, được thể hiện trong hình sau đây:
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Hình 1: Bộ khung tích hợp của đô thị thông minh

Quản lý - tổ chức: Chính quyền điện tử là yếu tố có tính dẫn dắt, chính quyền phải là chính quyền điện tử, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại.

Công nghệ: Công nghệ là yếu tố động lực làm cho các thành phần trở nên thông minh hơn, các dịch vụ và hạ tầng trọng yếu của đô thị thông minh được quản lý bởi công nghệ điện toán thông minh.

Cộng đồng dân cư: Chủ thể chính của đô thị thông minh, là những công dân hiện đại, có khả năng tham gia giám sát, thậm chí phối hợp hỗ trợ quản lý thành phố.

Kinh tế: Nền kinh tế thông minh, là động lực chính để xây dựng đô thị thông minh.

Hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông: Là yếu tố nền tảng cho sự phát triển các thành phần của đô thị thông minh, hạ tầng CNTT&TT đảm bảo kiến ​​trúc hệ thống, tạo ra môi trường tích hợp, kết nối và tạo khả năng tương tác các thành tố, quản trị dữ liệu và an ninh của đô thị thông minh.

Môi trường tự nhiên: Cốt lõi của môi trường thông minh là ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững, quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, cũng như chống chọi tốt với các tác nhân gây nên biến đổi môi trường tự nhiên.

Trong số đó, thực tế đã chứng minh công nghệ là một siêu yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả các yếu tố còn lại. 

Tiến trình đô thị hóa nhanh thường gây ra những xáo trộn xã hội, khiến chính quyền phải đối mặt với nhiều vấn đề như khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, xử lý chất thải, chăm sóc sức khỏe, đói nghèo, cơ sở hạ tầng... Do đó, để vượt qua các thách thức này, chính quyền phải tìm ra các giải pháp thông minh hơn.

Đô thị thông minh chính là giải pháp chiến lược, tận dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội này. Đô thị thông minh liên kết cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng xã hội giúp các cấp lãnh đạo quản lý, điều hành hiệu quả và thống nhất ở tất cả các lĩnh vực. Công nghệ được ứng dụng để tổ chức, thiết kế, quy hoạch, triển khai các giải pháp mới, giúp quản lý tỉnh, thành phố một cách mềm dẻo, bền vững, dưới sự giám sát của người dân. Đô thị thông minh không chỉ giúp thay đổi về mặt hạ tầng, mặt hình thức đô thị, mà còn có tiêu chí đánh giá sự phát triển toàn diện của xã hội và đặc biệt là con người về tri thức, sự hiểu biết, sáng tạo, văn minh.
III. Bối cảnh phát triển Đô thị thông minh

1. Trên thế giới

Theo thống kê, dân số thế giới sinh sống tại các đô thị hiện nay chiếm hơn 50% tổng dân số thế giới. Xu hướng ngày càng có nhiều người chuyển đến sinh sống tại các đô thị trên thế giới dẫn tới gánh nặng cho hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại các thành phố ngày càng gia tăng. Vì vậy, lời giải cho bài toán cung cấp những cơ sở vật chất, dịch vụ thiết yếu như điện, nước, vệ sinh môi trường chính là việc áp dụng công nghệ vào cuộc sống. Bằng việc tận dụng các công nghệ dựa trên Internet vạn vật (IoT) và việc xây dựng các hệ thống trực tuyến, các đô thị thông minh đã ra đời.
1.1. Singapore

Quốc gia thuộc Đông Nam Á này là nơi có mật độ dân số đông trên thế giới (>8.000 người/km2). Để xử lý vấn đề này, chính phủ đã tim kiếm những công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhất để nâng cao năng suất hoạt động. Họ xây dựng tầm nhìn quốc gia thông minh của riêng mình, thu thập thông tin số bằng các cảm biến được đặt ở khắp nơi. Dữ liệu thu thập được như tình trạng giao thông sẽ được gửi tới những chuyên gia để phân tích và có những hành động xử lý thích hợp. Khoảng 95% các gia đình có thể truy cập mạng băng thông rộng, giúp họ có thể tiếp xúc thông tin để xử lý các lý do cá nhân hoặc công việc kinh doanh.

Singapore tiến hành xây dựng một thành phố ảo, một mô hình thành phố ba chiều và nền tảng thu thập dữ liệu, nhằm mục đích tạo nền móng cho các nghiên cứu của quốc gia. Nó cung cấp cho cả cộng đồng dân cư và các công ty tư nhân công cụ để thử nghiệm các dịch vụ, ví dụ như việc mô phỏng sự di chuyển của các đám đông sau một sự kiện lớn. Công nghệ cũng được sử dụng trong hệ thống nhà thông minh như quản lý năng lượng tiêu dùng và sử dụng nguồn nước trong gia đình.

Hiện nay, các kỹ sư có thể phân tích được hướng gió, bức xạ của năng lượng mặt trời và các khu vực có bóng râm để thiết kế và trang trí các công trình xây dựng mới. Tới năm 2022, chính phủ Singapore lên kế hoạch triển khai chiếu sáng thông minh, tiết kiệm năng lượng cho tất cả các con đường trong nước và lắp đặt các tấm pin mặt trời trên nóc của 6.000 tòa nhà.

1.2. Jakarta – Indonesia

Thành phố Jakarta thủ đô của Indonesia, có mật độ dân số lớn nhất với các vấn đề khác nhau do quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Đô thị hóa được đặc trưng bởi dân số quá đông khiến thành phố phải đối mặt với những vấn đề lớn như an ninh, môi trường, năng lượng và dịch vụ công cộng. Vì vậy thành phố xác định xây dựng thành phố thông minh để giải quyết các áp lực đặt ra.

Jakarta thông minh được bắt đầu bằng việc cung cấp các dịch vụ hành chính công qua hệ thống một cửa điện tử, cung cấp thông tin, cấp các giấy phép khác nhau thông qua các nền tảng kỹ thuật số, từ trang web của cơ quan chính quyền.

Đồng thời phát triển các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực:

- Kiểm soát chất lượng không khí, trạm giám sát chất lượng không khí đã được lắp đặt ở 5 vị trí để có thể theo dõi tình trạng không khí liên tục. Dữ liệu có thể được truy cập thông qua cổng thông tin thành phố thông minh Jakarta và được phân tích để hiển thị chất lượng không khí theo thời gian.

- Theo dõi xe vận tải bằng việc lắp cảm biến để xác định vị trí, cũng như theo dõi tình trạng của nó để quản lý thời gian bảo trì nếu cần.

- Theo dõi xe thu rác: cài đặt định vị GPS trên 1.200 xe rác để xác định tuyến đường và vị trí của nó có thể theo dõi, quản lý điều động.

- Quản lý xe buýt, mỗi xe buýt Transjakarta đều có cảm biến GPS để theo dõi vị trí và tuyến đường. Dữ liệu được sử dụng để thông tin cho nhà điều hành, người dễ dàng truy cập thông tin theo thời gian thực về vị trí Transjakarta để quản lý thời gian di chuyển của họ.

- Xe cứu thương: Có GPS trong xe để giám sát vị trí, điều động xe khi nhận được các cuộc báo khẩn cấp, xác định thời gian bảo trì dựa trên số dặm và thời gian hoạt động của nó.

- Theo dõi mực nước: Có 6 điểm theo dõi mực nước của các con sông, nhằm đưa ra giải pháp xử lý lũ lụt kịp thời. 

- Đèn đường: Jakarta có hệ thống đèn đường dựa trên web để cho phép quản lý cường độ ánh sáng và thời gian mờ của đèn.

Một trong những mục tiêu của thành phố thông minh Jakarta tìm cách cải thiện tính hiệu quả của các dịch vụ công cộng bằng cách phân tích Dữ liệu lớn từ phản hồi của người dân. Để làm như vậy, thành phố đã thực hiện một cách tiếp cận theo từng giai đoạn: Từ thiết lập chính sách dữ liệu, đến thu thập dữ liệu, phân tích và tạo thông tin theo các mục đích khác nhau.

Với dữ liệu được thu thập và tích hợp trên một nền tảng trung tâm, giai đoạn tiếp theo liên quan đến việc tạo ra những hiểu biết để phục vụ cho việc hoạch định chính sách. 

Jakarta hướng tới thành phố 4.0, thành phố trở thành một nền tảng duy nhất cho phép sự hợp tác, chia sẻ dữ liệu, phát triển hiểu biết và cải thiện hơn nữa năng lực quản trị xã hội để đáp ứng tốt hơn nhu cầu công dân của nó
1.3. Seoul – Hàn Quốc

Chính quyền thành phố Seoul đã phát triển các sáng kiến ​​Chính phủ điện tử kết hợp công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến để cải thiện hiệu quả và chất lượng quản trị, phục vụ công dân. Đề án kỹ thuật số toàn cầu Seoul 2020: Thành phố thông minh Seoul với tính kết nối mới, kế hoạch trải nghiệm mới tìm cách tiếp tục quản trị lại, để chuyển từ cách tiếp cận theo định hướng công dân sang công dân tham gia điều hành xã hội.

Vào tháng 7 năm 2013, Chính quyền thành phố Seoul đã cho ra mắt trang web Mobile Seoul cung cấp 60 dịch vụ phục vụ cộng đồng, bao gồm từ các hoạt động xe buýt, tàu điện ngầm, các sự kiện văn hóa, các cơ hội việc làm, thông tin bất động sản và dịch vụ công cộng. Mobile Seoul cho phép người dân truy cập thông tin ở bất kỳ nơi nào được kết nối với Internet, và các điểm truy cập Wifi công cộng. Để thuận tiện tiếp nhận thông tin phản hồi của người dân, Chính quyền thành phố Seoul cũng ra mắt một trung tâm truyền thông xã hội tiếp nhận các ý kiến khiếu nại của người dân, nhận thông tin khẩn cấp, PCCC, an ninh, trật tự xã hội.

Với mục tiêu công dân tham gia điều hành xã hội, Chính quyền thành phố Seoul đã phát hành ứng dụng trưng cầu ý kiến công dân vào tháng 12 năm 2013, cho phép chính quyền thành phố Seoul chia sẻ chính sách của mình với công dân và để họ bỏ phiếu cho những sáng kiến mà họ ưu tiên. Ngày nay, chính quyền thành phố Seoul dành khoảng năm phần trăm ngân sách chi tiêu công cho các dự án được công dân đề xuất thông qua ứng dụng. Khoảng 500 ý tưởng đã được đưa vào thay đổi chính sách.

Thành phố Seoul từng được xếp hạng đầu tiên trong danh sách thành phố ứng dụng công nghệ cao vào năm 2015 do tạp chí WorldBlaze bình chọn. Seoul cũng đi tiên phong trong triển khai công nghệ di động 5G, để khuyến khích người dân sử dụng các ứng dụng thông minh, Seoul còn cung cấp máy tính bảng và điện thoại thông minh, hỗ trợ cho người già và người tàn tật có thể kết nối đến các ứng dụng chăm sóc theo dõi tình trạng sức khỏe cho họ khi cần thiết.

2. Tại Việt Nam
- Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030” được Chính phủ ban hành ngày 01/8/2018.

Đề án hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; khai thác tối đa hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận về nguyên tắc 7 nhóm nhiệm vụ ưu tiên để triển khai thực hiện Đề án kèm theo lộ trình và phân công thực hiện, bao gồm: Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam; Thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống CSDL không gian đô thị thông minh số hóa liên thông đa ngành; Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển quy hoạch đô thị thông minh bền vững; Lập kế hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý phát triển hạ tầng đô thị thông minh; Lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh bền vững; Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử; Thúc đẩy việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển, vận hành đô thị thông minh theo các giai đoạn.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) tại Quyết định 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019. Cùng với đó là Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/09/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (phiên bản 1.0) và Công văn số 4176/BTTTT-THH ngày 22/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh; Công văn số 213/THH-CPĐT ngày 03/3/2021 của Cục Tin học hóa về việc hướng dẫn mô hình tổng thể, yêu cầu chức năng, tính năng của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp tỉnh, cấp bộ (phiên bản 1.0).

- Một số tỉnh/thành phố đã và đang tiến hành xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh:

+ Đà Nẵng là đô thị đầu tiên định hướng xây dựng đô thị thông minh, trên cơ sở ký hợp tác với tập đoàn công nghệ IBM (Năm 2012). Hiện Đà Nẵng đang thực hiện các dự án về “Xây dựng các hệ thống giám sát - phân tích dữ liệu”, đồng thời tập trung thực hiện thí điểm ở 2 lĩnh vực y tế và giáo dục, và một quận (Liên Chiểu), triển khai tổng đài 1022 cho phép tra cứu và đặt làm thủ tục hành chính tại nhà; hay tổng đài nhắn tin hướng dẫn đi xe buýt, cung cấp thông tin an toàn thực phẩm trong thành phố.

+ Hà Nội chọn bước đi từ các lĩnh vực cấp thiết nhất xã hội đặt ra cần giải quyết đó là các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục và du lịch, trên cơ sở đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng các thành phần cơ bản của Trung tâm điều hành đô thị thông minh. 

+ Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện triển khai thí điểm đề án đô thị thông minh tại Quận 1 và Quận 12 trong các ngành, lĩnh vực: An toàn, an ninh; du lịch thông minh, giáo dục thông minh, quản lý đô thị thông minh, y tế thông minh, chính quyền điện tử. 

+ Kiên Giang chọn huyện đảo Phú Quốc, chú trọng đầu tư các lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn, du lịch thông minh. Phú Quốc đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát, lắp đặt các hệ thống phát wifi tại các điểm du lịch nhằm hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin du lịch của huyện. 

+ Bình Dương xây dựng đô thị thông minh gắn liền với xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại.

Trong xây dựng mô hình thí điểm, các địa phương đều chú trọng đến xây dựng CSHT cho đô thị thông minh và trên cơ sở đó phát triển các ứng dụng thông minh cho các lĩnh vực trọng điểm.

PHẦN III 

HIỆN TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG
I. Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương
1. Kinh tế

1.1. Tăng trưởng kinh tế

Ước tính, tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá 2010) tỉnh Hải Dương năm 2022 đạt 9,0%; cao thứ 27/63 cả nước và thứ 8/11 Vùng Đồng bằng sông Hồng Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản (NLTS) đạt 3,4%; công nghiệp – xây dựng là 11,8% (công nghiệp +12,0%, xây dựng +9,8%); dịch vụ tăng 7,7%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 3,1%.

Đóng góp vào tăng trưởng chung 9,0%, nhóm ngành NLTS đóng góp 0,35 điểm%; công nghiệp, xây dựng đóng góp 6,29 điểm% (trong đó, công nghiệp đóng góp 5,78 điểm%, xây dựng đóng góp 0,51 điểm%); dịch vụ đóng góp 2,08 điểm%; thuế và trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,28 điểm%; Cụ thể:

– Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,4%; trong đó, ngành nông nghiệp tăng 2,9% tương đương tăng 231 tỷ đồng; ngành thủy sản tăng 6,0% tương đương tăng 83 tỷ đồng; riêng hoạt động dịch vụ nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ nên ít tác động đến tăng trưởng của ngành.

– Ngành công nghiệp, xây dựng tăng 11,8%, đóng góp 6,29 điểm% vào tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ trong quý I nhưng bắt đầu chậm lại trong quý II và quý III khi chi phí đầu vào cho sản xuất tăng và thị trường thế giới có nhiều biến động; bước sang đến quý IV (+5,7%) tăng tương đối thấp khi chịu tác động lớn hơn từ tình hình kinh tế thế giới, kết hợp lãi suất ngân hàng tăng, thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực. Hoạt động xây dựng tăng khá cao trong 6 tháng đầu năm nhưng gặp nhiều khó khăn từ quý III do tác động từ hoạt động thu hút đầu tư thấp và nhiều công trình trọng điểm của tỉnh chậm tiến độ chưa thực hiện xây dựng cơ bản.

– Ngành dịch vụ tăng 7,7% đóng góp 2,08 điểm% vào tăng trưởng; nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh tế xã hội đã phục hồi khá nhanh sau dịch bệnh. Các ngành dịch vụ như vận tải kho bãi (+14,5%), lưu trú, ăn uống (+12,7%), tài chính ngân hàng bảo hiểm (+9,7%), thương mại bán lẻ (+8,6%), thông tin truyền thông (+7,8%) là những điểm sáng tích cực giúp khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng.

1.2. Quy mô kinh tế và cơ cấu kinh tế

Quy mô nền kinh tế năm 2022 (theo giá hiện hành) ước đạt 169.179 tỷ đồng, đứng thứ 11/63 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước tính đạt 86,9 triệu đồng, tương đương 3.746 USD.

Cơ cấu theo ngành kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm dần do đặc thù có tăng trưởng thấp, vì hạn chế về khả năng sinh trưởng cây trồng, vật nuôi và quỹ đất giảm. Tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng khá nhanh do vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao. Tỷ trọng các ngành dịch vụ giảm nhanh trong 2 năm qua do ảnh hưởng dịch bệnh nên tăng trưởng thấp. Nhìn chung, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn chủ yếu theo hướng giảm tỷ trọng các ngành NLTS, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, phù hợp với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cơ cấu kinh tế theo loại hình kinh tế: Tăng trưởng của tỉnh vẫn chủ yếu dựa khu vực vốn đầu tư nước ngoài do các dự án FDI có lợi thế về vốn, trang thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến và có sẵn chuỗi cung ứng – tiêu thụ sản phẩm ở quy mô lớn. Số lượng dự án FDI của Tỉnh hiện nay (lũy kế còn hiệu lực) 496 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đạt 9.227 triệu USD đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong KCN 259 dự án, số vốn đăng ký đạt 5.041,7 triệu USD; ngoài KCN 237 dự án, số vốn đăng ký đạt 4.185,3 triệu USD). Tổng lũy kế vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI ước đạt 7.600 triệu USD.

Khu vực Nhà nước chiếm tỷ trọng khá thấp (17,0% 0) và có xu hướng giảm do: (1) Doanh nghiệp nhà nước không được đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất hiện có; (2) khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước không được tăng lượng cơ bản, lại phải thắt chặt chi tiêu thường xuyên.

Khu vực ngoài nhà nước có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp của khu vực ngoài nhà nước ổn định trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng hiện có; tỷ trọng trong GRDP chiếm khoảng 49,1%.
2. Xã hội
- Văn hóa, thể thao

Sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm và ngày càng phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhiều tấm gương sáng trong phong trào được biểu dương, lan toả vào đời sống xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình về phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về “Phát huy giá trị văn hóa Xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; xây dựng Bộ tiêu chí ứng xử văn minh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Xây dựng và thực hiện các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, từng bước thực hiện số hóa di sản văn hóa.

Tiếp tục hoàn thiện, khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở. Xây dựng Chương trình tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao thường xuyên tại các thiết chế văn hoá cơ sở, tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030. Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được các địa phương tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đưa vào hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu hưởng thu của nhân dân.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì rộng khắp và có bước phát triển, năm 2022, có 32% dân số luyện tập thể thao thường xuyên; thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định được vị thế trong toàn quốc và khu vực.
- Y tế

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được quan tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực,... Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ tham gia BHYT của người dân ước đạt trên 93% dân số.

Kiến thức, thực hành của người dân về chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh,... ngày càng được nâng cao. Ngành y tế đã tích cực triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh, như: ứng dụng rô-bốt và trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh; ứng dụng công nghệ sinh học trong chẩn đoán và điều trị; CNTT được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt triển khai nhiều phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ sở y tế như: Hệ thống quản lý thông tin tài chính và giám định bảo hiểm y tế; quản lý công tác khám chữa bệnh (HIS); quản lý chất lượng xét nghiệm (LIS); quản lý nguồn nhân lực; quản lý thông tin nhà thuốc; quản lý bệnh truyền nhiễm, quản lý tiêm chủng mở rộng; liên thông dữ liệu khám chữa bệnh phục vụ dịch vụ công trực tuyến,...".

- Giáo dục

Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khát vọng cống hiến, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng xã hội học tập.

Chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì, nâng cao (Năm 2022, 12/12 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 05 tuổi; đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định được vị trí; học sinh giỏi quốc gia có tiến bộ vượt bậc, với 82/101 học sinh dự thi đạt giải (02 giải Nhất, 27 giải Nhì, 20 giải Ba và 33 giải Khuyến khích. Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, Hải Dương có 02 dự án tham gia đạt giải Nhì và giải Tư quốc gia) duy trì ở vị trí tốp 5 trên bảng xếp hạng học sinh giỏi toàn quốc.

Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; tuy nhiên, số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia còn thấp (đến nay mới có 661 trường), đến cuối năm 2022 ước đạt tỷ lệ 78,5%, không đạt mục tiêu đề ra (KH năm 82,8%).

- Giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội

Giải quyết việc làm: Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Hỗ trợ đào tạo cho người lao động để chuyển đổi nghề và lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc được hỗ trợ đào tạo.

Chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 31,5%, vượt mục tiêu đề ra (KH năm 28,3%).

Thực hiện các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; tăng tần suất và nâng cao hiệu quả tổ chức sàn giao dịch việc làm.

Theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động. Giữ ổn định và phát triển, mở rộng thị trường lao động ngoài nước, đặc biệt là các thị trường có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt; tăng cường công tác đào tạo nghề, giáo dục định hướng, nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đảm bảo an sinh xã hội: Chính sách người có công với cách mạng được quan tâm đặc biệt và triển khai thực hiện tốt, đã trở thành phong trào đền ơn đáp nghĩa sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; chỉ đạo quyết liệt giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công. Triển khai hỗ trợ kinh phí đối với 1.886 hộ gia đình người có công thuộc Đề án giai đoạn 2 đã thực hiện xây mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, trong đó năm 2022 vốn ngân sách tỉnh đã bố trí 86,52 tỷ đồng.

Tập trung hoàn thiện thủ tục, triển khai nhanh, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, hộ cận nghèo. Các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội đặc thù nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 được quyết liệt triển khai. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025…, tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững, hạn chế tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh.

- Trật tự an toàn xã hội

Trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện, tình hình phức tạp trong tôn giáo…, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm thu được nhiều kết quả quan trọng, không để tội phạm lộng hành. Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công trực tuyến.
II. Hiện trạng hạ tầng CNTT của tỉnh Hải Dương
1. Hạ tầng kỹ thuật
Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư nâng cấp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ (LAN) kết nối các phòng ban, đơn vị; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức đạt 100%.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã để phục vụ cho họp trực tuyến và kết nối với Trung ương.

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến: Hiện nay đã hỗ trợ kết nối 111 điểm và có thể mở rộng kết nối qua các giải pháp khác nhau tới 100% xã, phường, thị trấn; đảm bảo nhu cầu họp trong nội bộ tỉnh và các cuộc họp của Chính phủ với địa phương.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP) đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2019 đã tạo kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông tác nghiệp nghiệp vụ giữa các đơn vị. Hiện tại, nền tảng LGSP đã kết nối thành công với Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia (NDXP); đã kết nối, tích hợp với phần mềm và hệ thống ứng dụng các Bộ, ngành Trung ương như: Lý lịch tư pháp; hộ tịch điện tử; quản lý đầu tư nước ngoài; quản lý đăng ký kinh doanh; cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp mã số đơn vị ngân sách; hệ thống quản lý đầu tư nước ngoài; hệ thống VNPOST. Đến nay, công dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có thể tra cứu và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính các lĩnh vực trên tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương.

2. Hạ tầng về nhân lực CNTT

Trong các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có 74 cán bộ công nghệ thông tin, phân bố tập trung chủ yếu tại Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, hầu hết bố trí cán bộ văn phòng làm kiêm nhiệm công nghệ thông tin.

100% cơ quan ngành dọc có cán bộ công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên ngành. Hầu hết các cơ quan đoàn thể không có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức đã được tích cực triển khai: Tổ chức đào tạo, tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số cho các cán bộ, công chức của tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã, tập huấn về kỹ năng sử dụng các hệ thống thông tin và các ứng dụng cho Tổ công nghệ số cộng đồng... Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước

Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 52 trang thông tin điện tử thành phần của các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh nhằm đảm bảo cung cấp, khai thác và tìm kiếm thông tin.

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành được triển khai sử dụng cho 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đảm bảo liên thông 4 cấp (xã - huyện - tỉnh - Trung ương) và thực hiện phát hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia. Đến nay, 100% các cơ quan nhà nước đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số để thay thế văn bản giấy.

Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh được triển khai đã đáp ứng đầy đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Hiện nay, hệ thống đã được kết nối đến Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, đảm bảo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tang cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cấp trên 8.000 tài khoản thư điện tử công vụ cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, 90% cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc.

Hệ thống chữ ký số chuyên dùng đã được triển khai cấp cho các cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Hiện nay, đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 5.606 chứng thư số cho tổ chức, cá nhân các cơ quan hành chính nhà nước và 31 Sim PKI cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện. 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được cấp chứng thư số và sử dụng chứng thư số…

Các cơ quan, đơn vị đã tập trung đầu tư, xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu , triển khai các ứng dụng chuyên ngành thống nhất trên quy mô toàn tỉnh như: Hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), hệ thống quản lý ngân sách, hệ thống cấp mã số quan hệ ngân sách và mã số dự án đầu tư, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công của ngành Tài chính; Cơ sở dữ liệu dùng chung trong ngành giáo dục, Hệ thống mạng xã hội học tập trực tuyến, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp của ngành Giáo dục và Đào tạo; Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý bảo hiểm, phần mềm quản lý y tế cơ sở của ngành Y tế; Hệ thống thông tin đất đai, hệ thống quan trắc môi trường tự động của ngành Tài nguyên và Môi trường; Hệ thống phần mềm quản lý cấp giấy phép lái xe; hệ thống quản lý xe buýt thông minh; hệ thống quản lý bảo trì, quản lý hành lang an toàn đường bộ của ngành Giao thông vận tải; Hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch; lý lịch tư pháp của ngành Tư pháp; Hệ thống quản lý đối tượng người có công và chế độ chính sách của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; Hệ thống quản lý ngân sách của ngành Kế hoạch và Đầu tư; Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Phần mềm chấm điểm cải cách hành chính của ngành Nội vụ…

Ngoài các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành nêu trên, các phần mềm như: tài chính - kế toán, quản lý tài sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo… cũng đang được ứng dụng rộng rãi tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh, phát huy hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành

4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hệ thống Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử đã được liên kết, tạo lập thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đã được đưa vào sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. Hệ thống đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công và nền tảng thanh toán Quốc gia; tích hợp, kết nối với một số cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành như: dữ liệu về dân cư, đăng ký kinh doanh, lý lịch tư pháp và hộ tịch điện tử; hệ thống VNPOST về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tích hợp nghĩa vụ thanh toán tài chính lĩnh vực đất đai;… thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); góp phần đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông tác nghiệp nghiệp vụ giữa các đơn vị và tránh, giảm tải cho cán bộ, công chức phải sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng khác nhau. Hiện nay, trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đang cung cấp 1.970 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 586 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
5. Hạ tầng số

- Toàn tỉnh hiện có 349 điểm phục vụ bưu chính, trong đó: Bưu điện tỉnh có 01 bưu cục cấp 1, 11 bưu cục cấp 2, 36 bưu cục cấp 3, 193 điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 12 đại lý và 4 điểm phục vụ theo hình thức khác. Bưu chính Viettel có 16 điểm phục vụ (14 bưu cục, 2 điểm phục vụ khác). 76 điểm phục vụ thuộc các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp bưu chính khác. Bán kính phục vụ bình quân 1,2 km, dân số phục vụ bình quân là 3.500 người/điểm phục vụ.

- 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ (LAN) và kết nối Internet cáp quang; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức đạt 100%.

- Trên 3.229 trạm thu phát sóng di động (BTS) tại 1.565 vị trí. Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động (2G, 3G, 4G) đạt 100% và mạng 5G đã được triển khai thử nghiệm trong tháng 6 năm 2022 tại 3 vị trí trên địa bàn thành phố Hải Dương;

- Tổng số thuê bao di động đạt 2.266.097 thuê bao (thuê bao di động trả sau 231.636 thuê bao; thuê bao di động trả trước 2.034.461 thuê bao) ước đạt 116 thuê bao/100 dân.

- Tổng số thuê bao internet băng thông rộng là 1.690.175 thuê bao (thuê bao internet băng thông rộng cố định đạt 402.597 thuê bao; thuê bao internet băng rộng di động ước đạt 1.287.578 thuê bao) ước đạt 86 thuê bao/100 dân.

- Tỷ lệ hộ gia đình có internet băng rộng cố định FTTH là 381.662 thuê bao, ước đạt 66 thuê bao/100 hộ.

- Thuê bao điện thoại di động sử dụng Smartphone: ước đạt 1.535.526 thuê bao, đạt tỷ 79 Smartphone/100 dân.

- Số điểm đại lý internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi công cộng trên địa bàn tỉnh: Gần 300 điểm.

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được duy trì, kết nối đến cấp xã phục vụ khai thác các hệ thống thông tin dùng chung của Đảng và Nhà nước; hiện đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi mạng IPv4 sang IPv6;

- Trung tâm dữ liệu tỉnh: đang đầu tư nâng cấp bổ sung thiết bị để nâng cao năng lực hoạt động; đảm bảo an toàn an ninh thông tin cũng như khả năng phục vụ triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đô thị thông minh.

- Doanh thu lĩnh vực bưu chính năm 2022 đạt 616 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021.

- Doanh thu lĩnh vực viễn thông năm 2022 đạt 2.351 tỷ đồng, tăng 10.8% so với cùng kỳ năm 2021.

6. Nền tảng số

- Nền tảng CSDL quốc gia về dân cư được quan tâm triển khai nhanh chóng, sớm đưa vào khai thác trong việc giải quyết 25 thủ tục thiết yếu.

- Nền tảng HTTT giải quyết thủ tục hành chính được đầu tư, nâng cấp thường xuyên đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị.

- Nền tảng CSDL về đất đai, CSDL quốc gia về doanh nghiệp, CSDL quốc gia về bảo hiểm xã hội đã và đang triển khai theo kế hoạch của Bộ, Ngành TW.

- Nền tảng hóa đơn điện tử triển khai trên toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt: các ngân hàng tăng cường vận động người dân mở tài khoản ngân hàng; Các doanh nghiệp viễn thông đã cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử khác như VNPT Money, Viettel Money, MobiFone Money; triển khai hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Thực hiện tích hợp cổng thanh toán điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Mở rộng nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ thanh toán thiết yếu: tiền điện, nước, cước viễn thông, học phí …

- Từng bước triển khai nền tảng định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả phục vụ giao dịch điện tử giữa người dân với cơ quan nhà nước và các giao dịch điện tử dân sự khác một cách dễ dàng, đơn giản, tiện lợi. Hiện nay, các cơ quan có liên quan đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06/CP; đa số người dân đã làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử và thực hiện tạo tài khoản định danh điện tử.

7. Đảm bảo an toàn thông tin

Triển khai các giải pháp về đảm bảo an toàn thông tin như: giải pháp chống vi rút và thư rác cho hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; ban hành các văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để cảnh báo về các nguy cơ tấn công gây mất an toàn thông tin để đưa ra các biện pháp khắc phục; tổ chức diễn tập về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng để có kỹ năng sẵn sàng ứng phó sự cố cho các hệ thống thông tin...

Hiện nay, toàn tỉnh Hải Dương đã triển khai Hệ thống phòng chống mã độc quản lý tập trung (Bkav Endpoint AI). Hệ thống này có khả năng bảo vệ an toàn tối đa cho từng máy tính cũng như trên toàn hệ thống mạng trước những nguy cơ về virus, trojan, rootkit, spyware, adware...; đồng thời tích hợp chức năng thống kê, báo cáo giúp quản trị mạng sẽ luôn nắm được thông tin tổng quan cũng như chi tiết mới nhất về tình hình virus máy tính trong toàn hệ thống nhằm đưa ra các phương án xử lý chính xác và kịp thời, ngăn chặn tối đa các nguy cơ có thể ảnh hướng tới hệ thống. Ngoài ra, hệ thống đã được kết nối với Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng Quốc gia nhằm tổng hợp báo cáo tình trạng mã độc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

III. Hiện trạng phát triển Chính quyền số
- Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, tác nghiệp. Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực để triển khai Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” để đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các ứng dụng nền tảng phục vụ cho việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, chuyển dịch sang hạ tầng ICT là nền tảng cho chuyển đổi số.

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được triển khai đồng bộ và liên thông 4 cấp gắn với việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ và chữ ký số chuyên dùng. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cấp trên 8.000 tài khoản thư điện tử công vụ cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 90% cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc. Tính đến hết năm 2022, đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 5.606 chứng thư số cho tổ chức, cá nhân các cơ quan hành chính nhà nước và 31 Sim PKI cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện. 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được cấp chứng thư số và sử dụng chứng thư số…

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư nâng cấp, phục vụ tốt các cuộc họp giữa tỉnh với Trung ương và với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được triển khai sử dụng chính thức trong hoạt động của các cơ quan Đảng và đã được kết nối đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã để phục vụ cho Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến xã và kết nối với Trung ương.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng hỗ trợ thanh toán trực tuyến Quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, đã tích hợp được 570 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đang cung cấp 1.970 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 586 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4), góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, đảm bảo chính xác, kịp thời trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó: 78,65% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến, xếp thứ 40/63 tỉnh thành; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chiếm 56,60%, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành. Kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC cấp tỉnh đạt 79,91%, cấp huyện đạt 24,03%, cấp xã đạt 48,78%.

- Về thực hiện cải cách hành chính lĩnh vực chính quyền điện tử: năm 2022 đã đưa thêm tiêu chí "số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC" vào bộ chỉ số chấm điểm CCHC. Trong năm 2022, qua chấm điểm cải cách hành chính về lĩnh vực chính quyền điện tử, các cơ quan, đơn vị đã vào cuộc mạnh mẽ hơn nên kết quả của nhiều đơn vị có chuyển biến vượt bậc so với những năm trước, nhất là ở cấp huyện.

- Về xây dựng cơ cở dữ liệu chuyên ngành: Thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP, tỉnh đã ban hành Kế hoạch và công bố 30 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; trong đó có 09 ứng dụng có dữ liệu dùng chung 2 được kết nối liên thông với các hệ thống của bộ, ngành Trung ương qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

- Về xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn:

+ Thành phố Hải Dương lắp đặt Hệ thống camera giám sát/ hệ thống Camera AI áp dụng cho xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh trên các tuyến phố chính tổng 308 Camera với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng; nâng cấp, duy trì trong năm 2022 tại ngã tư Đông Thụy và ngã tư Máy Sứ với mục đích giám sát trật tự đô thị trật tự giao thông trên các tuyến phố chính; năm 2022 đã phát hiện 617 chủ phương tiện vi phạm (438 ô tô, 179 xe máy), phạt 74 trường hợp vi phạm (69 ô tô, 5 xe máy).

+ Thành phố Chí Linh: đã thành lập Trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố Chí Linh (IOC) và đưa vào vận hành 5 dịch vụ đô thị thông minh, bao gồm: Phần mềm Trung tâm giám sát điều hành IOC; Phần mềm Camera giám sát VMS; Phần mềm Giám sát thông tin trên môi trường mạng REPUTA; Tổng đài giải đáp tự động các dịch vụ công Callbot; Lắp đặt 62 chiếc camera (56 camera an ninh, 06 camera giao thông). Trụ sở UBND thành phố, UBND các xã, phường và các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố đều gắn Camera giám sát.

+ Thị xã Kinh Môn: Đang triển khai thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh.

IV. Hiện trạng ứng dụng CNTT tại một số các lĩnh vực

1. Giáo dục

· Các hệ thống thông tin đang triển khai: Hê thống quản lý trường học; Hệ thống quản lý tuyển sinh
· Cơ sở dữ liệu quản lý: CSDL ngành giáo dục (do Bộ GDĐT cung cấp)
· Khó khăn, tồn tại:

+ Nhân lực triển khai các ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tại các có sở giáo dục: Còn nhiều trường chưa có giáo viên, kỹ thuật viên tin học đặc biệt các trường cấp mầm non, đa phần các nhà trường cán bộ làm công tác CNTT và chuyển đổi số là kiêm nhiệm và ko có chính sách cho đối tượng này, mặc dù công việc và trách nhiệm ngày càng nặng nề. 

+ Hạ tầng lưu trữ: Sở GDĐT không có hạ tầng lưu trữ nên toàn bộ dữ liệu của ngành giáo dục hiện vẫn đặt tại trung tâm dữ liệu của các đơn vị cung cấp hệ thống.

2. Y tế

+ Hiện nay, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh và công tác quản lý của ngành, trong đó nhiều phần mềm dùng chung thống nhất trong toàn quốc do Bộ Y tế, BHXH Việt Nam là đầu mối triển khai, như: Phần mềm Giám định bảo hiểm y tế; phần mềm báo cáo, giám sát bệnh truyền nhiễm; phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia; phần mềm quản lý Trạm Y tế; phần mềm thống kê y tế; Phần mềm báo cáo, thống kê quản lý chất thải y tế; phần mềm Quản lý chất lượng bệnh viện; Phần mềm HIV INFO; Hệ thống thông tin chuyên ngành dân số (MIS); phần mềm quản lý nhà thuốc;...

+ Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, các đơn vị y tế đã tự đầu tư bằng hình thức mua hoặc thuê các phần mềm như: Phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS); phần mềm quản lý xét nghiệm (LIS); phần mềm Kế toán (MISA);... và triển khai Công thông tin điện tử của từng đơn vị.

+ Theo lộ trình của Bộ Y tế, đến năm 2025 mỗi bệnh viện, trung tâm y tế công đều triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử và đạt tỷ lệ 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng I trở lên triển khai khám bệnh không giấy, trong đó hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng không sử dụng bệnh án giấy. Mỗi trạm y tế đều triển khai hoạt động quản lý trên môi trường số; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm trên nền tảng số. Ứng dụng thành công các công nghệ số: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), kết nối vạn vật y tế (IoMT), chuỗi khối (Blockchain),... trong các hoạt động y tế
3. Giao thông vận tải

· Các hệ thống thông tin đang triển khai: 
+ Tự đầu tư: Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; hệ thống quản lý xe buýt thông minh; hệ thống quản lý thông tin xe vào đường cấm; hệ thống quản lý bến thuỷ nội địa; phần mềm kế toán; Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Hải Dương.
+ Tỉnh cung cấp: Hệ thống Quản lý văn bản điều hành tác nghiệp; Hệ thống một cửa điện tử.

+ Ngành dọc cung cấp: Hệ thống giám sát hành trình và kiểm soát tốc độ theo cung đường trên nền bản đồ số; Phần mềm quản lý cấp, đổi giấy phép lái xe; Phần mềm quản lý cầu VBMS, LBMS; Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ; Phần mềm thống kê tài sản hạ tầng đường bộ; Hệ thống quản lý mặt đường PMS.

· Cơ sở dữ liệu quản lý: Cơ sở dữ liệu sinh ra từ các hệ thống tương ứng.
· Khó khăn, tồn tại: Một số cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin do Trung ương ngành dọc quản lý và một số do tỉnh quản lý. Do đó việc chia sẻ, kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu khó khăn chưa thực hiện được.

4. Nông nghiệp

· Các hệ thống thông tin đang triển khai: 
+Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT; 
+ Lắp đặt hệ thống cảm biến và phần mềm giám sát thông minh để dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai (tại huyện Thanh Hà và Thanh Miện).

+ Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi như: hệ thống làm mát thông qua cảm biến; hệ thống máng ăn, máng uống tự động; chip điện tử gắn vào động vật theo dõi thông tin, chỉ số hoạt động, tình trạng sức khỏe.

+ Số hóa 100% diện tích rừng.

+ Triển khai hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng; 
+ Hệ thống camera giám sát công trình trọng điểm xung yếu đê điều.
· Cơ sở dữ liệu quản lý: Cơ sở dữ liệu của Cục Bảo vệ thực vật
· Khó khăn, tồn tại:

+ Chưa có bộ phận chuyên trách thực hiện công tác chuyển đổi số.

+ Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ với CSDLQG về DC vẫn chưa có hướng dẫn thống nhất trong phạm vi toàn quốc về hệ thống chỉ tiêu dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ với CSDLQG về DC.

+ Chuyển đổi số là chương trình mới, trong quá trình triển khai yêu cầu cán bộ phải có kiến thức chuyên sâu, trong khi hiện nay, các chương trình, đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan đến chương trình chuyển đổi số của Trung ương và tỉnh khá nhiều gây khó khăn cho việc tiếp cận, tham mưu các nhiệm vụ liên quan

5. Tài nguyên và Môi trường

· Các hệ thống thông tin đang triển khai (do ngành dọc cung cấp): Hệ thống thông tin đất đai và môi trường ELIS; hệ thống quan trắc môi trường tự động; hệ thống dữ liệu không gian địa chính.
· Cơ sở dữ liệu quản lý: Cơ sở dữ liệu địa chính.
· Khó khăn, tồn tại:

+ Hệ thống trang thiết bị công nghệ của phòng máy chủ (Trung tâm dữ liệu) còn thiếu và yếu: Thiết bị máy chủ, thiết bị mạng, bảo mật đã đầu tư từ lâu nhưng chưa được đầu tư bổ sung đồng bộ và nâng cấp thường xuyên kịp thời nên trong công tác vận hành đôi khi gặp khó khăn về an toàn thông tin, hiệu quả chưa cao; thiết bị lưu trữ dự phòng còn thô sơ, thủ công nên gây khó khăn cho việc backup dữ liệu tự động.

+ Một số nhiệm vụ, dự án về lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số đã được đề xuất trong Kế hoạch của tỉnh nhưng chưa được quan tâm đầu tư; dữ liệu, tài liệu ngành tài nguyên nhiều, đa số có thời hạn sử dụng vĩnh viễn nhưng chưa được thực hiện chuyển đổi số, việc tra cứu cung cấp thông tin tài liệu còn thủ công mất rất nhiều thời gian.

+ Công tác phát triển nhân lực công nghệ thông tin hàng năm còn hạn chế; năng lực tiếp nhận công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ chuyên môn nhìn chung còn thấp, không đồng đều. Vì vậy, còn gặp khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số của ngành.

6. Văn hóa, thể thao, du lịch

· Các hệ thống thông tin đang triển khai: Phần mềm Thư viện điện tử Ilib 8.0 (do thư viện tỉnh Hải Dương sử dụng); Phần mềm quản lý hiện vật bảo tàng và di tích; Phần mềm Quản lý thông tin, dữ liệu đào tạo và huấn luyện thể dục thể thao; Phần mềm quản lý di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương; Trang thông tin điện tử các đơn vị (7 trang): Sở VHTTDL, Bảo tàng, Thư viện, Nhà Thi đấu TDTT, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Ban QLDT Côn Sơn-Kiếp Bạc, Trường Trung cấp VHNTDL.
· Cơ sở dữ liệu quản lý: Cơ sở dữ liệu đặc tả lĩnh vực thư viện; Cơ sở dữ liệu về Huấn luyện viên; Cơ sở dữ liệu vận động viên; Cơ sở dữ liệu các giải đấu thể thao.
· Khó khăn, tồn tại:

+ Chưa có cán bộ chuyên trách phụ trách về công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đơn vị.

+ Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ về CNTT còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

+ Những quy định về Luật Sở hữu trí tuệ nhất là vấn đề bản quyền khiến cho công tác chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn.

+ Công chức, viên chức thực hiện kiêm nhiệm công việc chuyên môn và các nhiệm vụ về CNTT, trình độ chuyên môn về CNTT còn hạn chế, không được tập huấn, đào tạo dẫn tới việc quản lý, khai thác, nhập dữ liệu ... các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin còn chưa đạt hiệu quả cao.

+ Hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ.
7. Công thương

· Các hệ thống thông tin đang triển khai: 

+ Tự đầu tư: Trang thông tin điện tử; Phần mềm quản lý thông tin xuất nhập khẩu.
+ Theo Đề án thuộc chương trình phát triển TMĐT quốc gia: Sàn giao dịch thương mại điện tử; Bản đồ số điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Phần mềm quản lý hồ sơ khuyến mại.

· Cơ sở dữ liệu quản lý: Hệ thống quản lý và số hóa cơ sở dữ liệu
· Khó khăn, tồn tại:

+ Hiện nay các dữ liệu về công nghiệp, thương mại còn tổng hợp và lưu trữ một cách thủ công, truyền thống, dễ mất mát lưu lạc, chưa khoa học, chưa đầy đủ (Số liệu Công nghiệp: Số các khu, cụm công nghiệp; vị trí, diện tích từng khu, cụm, vị trí đã đầu tư, vị trí chưa đầu tư, cần thu hút, mời gọi đầu tư,…; số doanh nghiệp trong khu, cụm CN; ngoài khu, cụm CN; số lượng lao động, số thu nộp ngân sách của từng DN; sản phẩm, thị trường tiêu thụ…; Số liệu công nghiệp theo nhóm ngành: CN chế biến chế tạo, CN điện điện tử, CN sản xuất vật liệu XD, CN hóa chất …. Thông tin thương mại: Hệ thống hạ tầng thương mại: Số Chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích; Thông tin phục vụ Xúc tiến thương mại: thông tin về các sản phẩm: Nông nghiệp, công nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ocop…

+ Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số của ngành như máy móc, trang thiết bị CNTT đã được trang bị từ lâu nên đã xuống cấp, lạc hậu không đồng bộ, không đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

+ Nhân lực còn thiếu và yếu, việc quản lý, vận hành các thiết bị, phần mềm, máy móc CNTT đòi hỏi phải có cán bộ chuyên môn được đào tạo chuyên sâu về CNTT. Tuy nhiên, ngành chưa có cán bộ chuyên trách về CNTT, chỉ có cán bộ kiêm nhiệm, việc sử dụng, vận hành đều dựa trên kinh nghiệm, tự tìm tòi, tìm hiểu nên một số công việc cần phải ứng dụng CNTT chuyên sâu chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Mặt khác số lượng cán bộ trong ngành công thương ít, thiếu, đặc biệt cấp huyện, xã hoàn toàn là cán bộ kiêm nhiệm không có cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực công thương.

+ Về cơ chế, chế độ báo cáo: Theo Luật thống kê và các quy định hiện hành các doanh nghiệp không phải báo cáo ngành công thương nên ngành không có thông tin, dữ liệu, phải sưu tầm từ các ngành khác nên rất bất cập, không đầy đủ.

8. An ninh

· Các hệ thống thông tin đang triển khai: Hệ thống phần mềm gửi nhận văn bản nội bộ; Hệ thống phần mềm gửi nhận văn bản Mật; Hệ thống phần mềm tra cứu tàng thư căn cước công dân.
· Cơ sở dữ liệu quản lý: CSDL thông tin vụ việc, đối tượng; CSDL về đăng ký xe; CSDL quốc gia về dân cư.
· Khó khăn, tồn tại: 
+ Các CSDL chưa được chia sẻ và đồng bộ nhiều

+ Thiếu nhân lực chuyên sâu về CNTT

+ Trang thiết bị hạng tầng còn thiếu nhất là cấp xã 

+ Hệ thống LGSP của tỉnh chưa chia sẻ được nhiều dữ liệu cho các ngành 

+ Tỉnh chưa có Trung tâm dữ liệu dùng chung (DC), Trung tâm giám sát an ninh an toàn thông tin mạng (SOC)

9. Khoa học Công nghệ

· Các hệ thống thông tin đang triển khai: Phần mềm Văn phòng điện tử; Phần mềm Quản lý Kiểm định Đo lường chất lượng; Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ; Phần mềm quản lý dự án, đề tài của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
· Cơ sở dữ liệu quản lý: Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ
· Khó khăn, tồn tại: Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở đã xuống cấp, chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp.
10. Tài chính

· Các hệ thống thông tin đang triển khai: 

+ Tự đầu tư: Hệ thống tổng hợp số liệu tập trung về tài sản công cấp tỉnh, huyện; Hệ thống tổng hợp số liệu tập trung về thu chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh, huyện.

+ Ngành dọc: Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); Hệ thống Thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (MIS); Hệ thống Kho NSNN; Hệ thống Quản lý đăng ký tài sản công; Hệ thống Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; Hệ thống Thống kê tài chính; Hệ thống Thông tin công khai ngân sách; 

· Cơ sở dữ liệu quản lý: Cơ sở dữ liệu về tài sản công của tỉnh; Cơ sở dữ liệu về thu chi ngân sách của tỉnh; Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (nhu cầu xây mới).

· Khó khăn, tồn tại: 

+ Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Khối lượng thông tin, số liệu tại các cơ quan, đơn vị rất lớn, lưu trữ phân tán, chưa đảm bảo đồng bộ, thống nhất; Năng lực, trình độ cán bộ chuyên môn tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, lên việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu chưa được kịp thời, chính xác, công tác khai thác, sử dụng dữ liệu còn hạn chế về chất lượng số liệu báo cáo tổng hợp.

+Trong việc số hóa các hồ sơ, tài liệu lưu trữ: Do khối lượng hồ sơ, tài liệu lưu trữ lớn, thời gian lưu trữ dài, nên việc thu thập, chỉnh lý tài liệu gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nguồn ngân sách cấp hàng năm để thực hiện chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nên số lượng hồ sơ, tài liệu được chỉnh lý tính đến thời điểm hiện tại mới đạt một phần nhỏ so với khối lượng hồ sơ, tài liệu thực tế đang lưu trữ.

+ Nhận thức và hiểu biết về chuyển đổi số, chính quyền điện tử của một số công chức và viên chức còn chưa đầy đủ.

+ Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên mạng của ngành mới chỉ ở mức cơ bản nhất, chưa đảm bảo an toàn toàn diện trên hệ thống.

V. Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Đề án 06/CP đặt ra cho các địa phương nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng 13 nhóm nhiệm vụ chung, 8 nhiệm vụ cụ thể, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan trung ương. Trong đó, năm 2022, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Hải Dương đã rà soát, cụ thể hóa thành 56 nhiệm vụ giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Qua quá trình thực hiện Đề án 06 cho tới nay, cơ bản các nhiệm vụ đã được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đạt được những kết quả quan trọng, công tác tuyên truyền được quan tâm, đẩy mạnh giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu được mục tiêu, ý nghĩa của Đề án 06; lực lượng Công an tỉnh, cán bộ, đảng viên các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án, thúc đẩy việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, tạo đột phá trong chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả, các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

1. Về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án
a) Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06. Trong 06 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng 07 phóng sự; 30 tin, bài tuyên truyền về Đề án 06 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị định số 104/2022/NĐ-CP; các giải pháp khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; tuyên truyền rộng rãi đến người dân thực hiện thủ tục cấp CCCD, cài đặt ĐDĐT; tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn, tổ chức cá nhân tăng cường sử dụng DVC trực tuyến… Trong đó, đa dạng các hình thức tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tại chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và trang thông tin Hải Dương, trang tin của các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền đăng tải công khai trên mạng Internet (trang Fanpage, Zalo của các đơn vị).
b) Ngày 22/02/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 02/2023, tại các Hội nghị đã có nhiều tham luận và ý kiến phát biểu về giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Đề án 06. Ngày 25/4/2023, đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2023 có báo cáo tham gia ý kiến về Luật Căn cước và các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo trình Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hải Dương dự Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.
c) Trong đợt Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh đã thành lập 193 điểm tuyên truyền, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT tại các khu vực tập trung đông người. Trong 06 tháng đầu năm 2023, đã xây dựng 12 bài, tin tuyên truyền về Đề án 06, 04 video Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD/ĐDĐT cho học sinh, công dân trên địa bàn toàn tỉnh. Các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, thông báo công dân trên địa bàn đi làm ăn xa trở về quê dịp nghỉ ngày lễ 10/3, 30/4, 01/5 đi làm CCCD; cài đặt định danh điện tử (ĐDĐT). Thành lập các tổ tuyên truyền huy động các thành viên với nòng cốt là lực lượng Công an, người có am hiểu công nghệ thông tin để đi đến từng nhà để hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT.
d) Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Hải Dương và Thành đoàn Thành phố Hải Dương lập điểm hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT tại khu vực “Phố đi bộ - Chợ đêm” vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần đạt hiệu quả cao. Trung bình mỗi tuần hướng dẫn hàng trăm lượt công dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2 được lãnh đạo, nhân dân toàn tỉnh ghi nhận. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các Đội Thanh niên tình nguyện xuống địa bàn cơ sở cấp xã, huyện vào các buổi tối trong tuần, không kể ngày thứ 7, chủ nhật để cùng lực lượng cơ sở hoàn thành chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt tài khoản ĐDĐT trên địa bàn tỉnh.
đ) Chính quyền địa phương và Tổ công tác cùng cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích mà Đề án 06 mang lại để đổi mới tư duy, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cấp thiết và lợi ích thiết thực của Đề án 06: xây dựng tin, bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở với các chủ đề liên quan đến Đề án 06, lợi ích của việc sử dụng thẻ CCCD gắn chip, tài khoản ĐDĐT mức 2. Ngày 27/6/2023, Chủ tịch tỉnh đã ra lời phát động toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản ĐDĐT phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7/2023.
Do làm tốt công tác tuyên truyền của Tổ Công tác Đề án 06 các cấp nên đa số người dân đã chủ động đến cơ quan Công an để thực hiện cấp CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản ĐDĐT. Các đơn vị, địa phương đã có những cách làm sáng tạo như đã thành lập các tổ tuyên truyền, hướng dẫn lưu động hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cấp CCCD/ĐDĐT, đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng DVC quốc gia khi thực hiện TTHC trực tuyến,…tại các nhà văn hóa của khu dân cư. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được nói trên vẫn còn số ít người dân nhất là số người cao tuổi cho rằng việc giải quyết TTHC trên môi trường trực tuyến không thuận tiện như việc giải quyết TTHC trực tiếp.
2. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển cung cấp ứngdụng, dịch vụ số liên quan đến dân cư
a) UBND tỉnh đã ban hành quyết định bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật quy định có liên quan về xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh) có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2023.
b) Đã tham gia ý kiến 04 dự thảo Luật, Thông tư, văn bản quy phạm pháp luật: Tham gia ý kiến vào Dự thảo hồ sơ Dự án Luật CCCD (sửa đổi), Đề án trung tâm Dữ liệu quốc gia; Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA, Thông tư 56/2021/TT-BCA, Thông tư 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú và về quy trình đăng ký cư trú.
c) Đã triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để thực hiện Đề án 06 hiệu quả theo Công văn số 468/STP- XD&PBPL ngày 16/3/2023 của Sở Tư pháp. Kết quả, không có văn bản QPPL nào do HĐND, UBND tỉnh ban hành cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.
3. Về dịch vụ công trực tuyến
Đối với nhóm Dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Hải Dương đã và đang thực hiện (04/04 nhiệm vụ). Đã triển khai đủ 25/25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. Việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC dịch vụ công trực tuyến là (1) Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi; (2) Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng; đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ thử nghiệm từ ngày 19/6/2023, chuẩn bị mọi điều kiện về con người và phương tiện, cơ sở vật chất cho việc chính thức triển khai từ ngày 01/7/2023.
Kết quả triển khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong 06 tháng đầu năm 2023 (Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/6/2023) như sau:
* Đối với 11/25 dịch vụ công của ngành Công an:
- Đăng ký thường trú: 51.985/55.029 hồ sơ, tỉ lệ 94%.

- Đăng ký tạm trú: 3.787/7.130 hồ sơ, tỉ lệ 53%.

- Thông báo lưu trú: 18.709/18.709 hồ sơ, tỉ lệ 100%.

- Khai báo tạm vắng: 42/42 hồ sơ, tỉ lệ 100%.

- Cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD: 2410/20411, tỉ lệ 11.8%.

- Cấp xác nhận số CMND: 344/344 hồ sơ, tỉ lệ 100%.

- Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu: 40/40 hồ sơ, tỉ lệ 100%.

- Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu: chưa phát sinh hồ sơ.

- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông: 30.980/33.491 hồ sơ, tỉ lệ 93%.

- Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy: 17.217/20.179 hồ sơ, tỉ lệ 85%.
- Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: 174/174 hồ sơ, tỉ lệ 100%.

- Tỷ lệ 11 DVC trực tuyến theo chức năng của lực lượng Công an đã đạt mức cao, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 125.688/155.549, tỉ lệ 81%.

* Đối với 14/25 dịch vụ công của các sở, ngành:
- Đăng ký khai sinh: 14.067/15.252 hồ sơ, tỉ lệ 92%.

- Đăng ký khai tử: 5.065/5.549 hồ sơ, tỉ lệ 91%.

- Đăng ký kết hôn: 5.937/6.548 hồ sơ, tỉ lệ 91%.

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp: 4.000/16.232 hồ sơ, tỉ lệ 25%.

- Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) (thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện): 7.110/7.110 hồ sơ, tỉ lệ 100%.

- Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện): 1.819/1.819 hồ sơ, tỉ lệ 100%.

- Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: 3.301/6.600 hồ sơ, tỉ lệ 50%.

- Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng: 21.258/21.982 hồ sơ, tỉ lệ 97%.

- Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: chưa phát sinh số liệu.

- Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân: 16.426/17.386, tỉ lệ 94%.

- Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ): 4.442/7.495 hồ sơ, tỉ lệ 59%.

- Cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe: 291/8.926 hồ sơ, tỉ lệ 3%.

Tỷ lệ 14/25 DVC công trực tuyến của các Sở, ban, ngành duy trì ở mức độ tốt, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 83.716/114.899, đạt 73%.

Tỷ lệ 23/25 DVC công trực tuyến của tỉnh Hải Dương với tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 209.404/270448, đạt 77%, cao hơn cuối năm 2022.

4. Về phát triển kinh tế - xã hội
Đối với nhóm phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Hải Dương đã thực hiện 05/05 nhiệm vụ, cụ thể:
a) Đến nay, 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng CCCD gắn chip và ứng dụng VNeID trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện khai báo lưu trú; Liên thông dữ liệu khám chữa bệnh qua Cổng giám định bảo hiểm y tế để thực hiện cấp đổi Giấy phép lái xe, cấp Giấy chứng sinh và Giấy báo tử trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, hiện có 16.167 giấy khám sức khỏe điện tử, 8.100 giấy chứng sinh và 63 giấy báo tử đã được liên thông trên hệ thống.

Kết quả đến 15/9/2023, tổng số tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: 1.989 hồ sơ. Trong đó tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến 1.869 hồ sơ, trả trước hạn 1.864 hồ sơ, đúng hạn 05 hồ sơ, 120 hồ sơ đang giải quyết. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 492 hồ sơ.
b) Đã hoàn thành việc triển khai sử dụng phần mềm EMIS quản lý khoản thu và thanh toán không dùng tiền mặt đến 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
c) UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành không yêu cầu người dân xác nhận CMND 9 số như: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã chỉ rõ: Các cơ quan, đơn vị, địa phương “quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú; không yêu cầu xác nhận CMND 9 số trong giải quyết công việc. Xây dựng phong trào 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên… trên địa bàn tỉnh gương mẫu đăng ký, sử dụng tài khoản ĐDĐT để nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện TTHC”. Đồng thời, công tác cập nhật thông tin CMND 9 số đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” được Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Đây là một trong các chỉ tiêu làm sạch của lực lượng Công an đã hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn Bộ Công an giao.
d) Đã tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm thông báo lưu trú (ASM) do Bộ Công an phát triển để phục vụ công tác quản lý lưu trú. Đến nay đã kích hoạt được 482 tài khoản cho 477/679 cơ sở lưu trú (đạt 70,9%).
đ) UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 02/3/2023 về triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an các cấp thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, ưu tiên các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương. Kết quả như sau:
- Đối tượng bảo trợ xã hội: Đã triển khai rà soát, cập nhật dữ liệu 83.150 đối tượng bảo trợ xã hội, hiện đã sao lưu và chuyển dữ liệu sang C06 - Công an tỉnh để phối hợp thực hiện.
- Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo: Đã triển khai rà soát, cập nhật dữ liệu 54.366 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hiện đã sao lưu và chuyển dữ liệu sang C06 - Công an tỉnh để phối hợp thực hiện.
- Đối tượng người cao tuổi: Đã triển khai rà soát, cập nhật dữ liệu 169.302 người cao tuổi gửi Công an tỉnh để phối hợp thực hiện.
- Đối tượng người có công: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cung cấp API của phần mềm quản lý hồ sơ người có công về Cục Người có công - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để cập nhật, kiểm tra, đấu nối vào phần mềm ứng dụng dữ liệu gốc về dân cư, định danh và xác thực điện tử.
- Đã thực hiện số hóa 524.969 hồ sơ đối tượng người có công trên phần mềm quản lý hồ sơ người có công.
- Đối tượng trẻ em: Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã, tổ công tác Đề án 06 cấp xã triển khai rà soát, cập nhật dữ liệu 403.633 đối tượng là trẻ em lên phần mềm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Đối tượng người lao động: Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn các địa phương rà soát, cập nhật.
Đánh giá chung: Thẻ CCCD gắn chíp đã được ứng dụng trên các lĩnh vực như khám chữa bệnh đem lại tiện ích cho người dân. Tính đến ngày 20/6/2023, toàn tỉnh có số CCCD/ĐDCN được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh bằng CCCD là 1.671.767 người, đạt tỷ lệ 97.05%. Tỉnh Hải Dương đã có 299/299 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD (đạt tỷ lệ 100%) với 752.394 lượt tra cứu, trong đó có 614.243 lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, đạt tỷ lệ 81,64%.
Ngoài ra, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 128/STP-HC&BTTP ngày 19/01/2023 về việc phối hợp triển khai, thực hiện các biện pháp, giải pháp thi hành Luật Cư trú gửi các tổ chức hành nghề công chứng. Trong đó, yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc khoản 3 Điều 38 Luật cư trú năm 2020; Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất và đúng quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, thông tin về cư trú để giải quyết cung cấp dịch vụ công từ ngày 01/01/2023 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Khi tiếp nhận, giải quyết, cung cấp dịch vụ công, cán bộ được giao nhiệm vụ phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong CSDLQD về DC để giải quyết dịch vụ công; áp dụng 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm Công văn số 2370/STPHC&BTTP ngày 27/12/2022 của Sở Tư pháp về triển khai thi hành Luật Cư trú, khi tiếp nhận, giải quyết, cung cấp dịch vụ công tại đơn vị; đăng ký nhu cầu sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc thẻ chíp trên thẻ CCCD gắn chíp của các đơn các đơn vị.
Ngân hàng Nhà nước có 01 dịch vụ công (cấp chứng thư số cá nhân) có nhu cầu khai thác dữ liệu từ CSDLQG về DC, đã hoàn thành xây dựng và kết nối chính thức phần mềm dịch vụ công với CSDLQG về DC từ tháng 12/2022.
Một số chi nhánh ngân hàng thương mại đã và đang triển khai giải pháp xác thực người dân qua thẻ CCCD gắn chíp trong một số nghiệp vụ ngân hàng thương mại như: Xác thực, định danh khách hàng tại quầy giao dịch; xác thực, định danh khách hàng từ xa qua mạng Internet (eKYC) để mở tài khoản, thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử, ngân hàng số.
+ Hiện nay, BIDV Hải Dương đã lắp đặt mỗi đơn vị 01 máy giao dịch tự động (CRM) được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến. Ngoài chức năng cơ bản rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn… máy CRM còn được bổ sung tính năng nộp tiền mặt, được ví như một ngân hàng số. Dự kiến máy sẽ đi vào hoạt động từ cuối tháng 6/2023.
Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Tỷ lệ hoàn thuế điện tử đạt 100%, kê khai thuế điện tử đạt 99.9%, nộp thuế điện tử đạt 95%, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%.
CCCD gắn chip được ứng dụng trên các lĩnh vực Y tế, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng, Thuế… đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giúp giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí.
5. Về phát triển công dân số
a) Trong 06 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hải Dương đã tăng cường các giải pháp đảm bảo tăng cường các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu, duy trì đảm bảo 100% dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" theo quy định. Đến ngày 14/6/2023, Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về làm sạch của Công an tỉnh đã hoàn thành, đạt 100%;
b) Với quyết tâm chính trị cao, ngày 25/4/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1322/KH-CAT-PC06 thực hiện cao điểm “30 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành thu nhận CCCD trước ngày 25/5/2023. Để đảm bảo chỉ tiêu đề ra, với phương châm “không một ai bị bỏ lại phía sau”, Công an các đơn vị đã nỗ lực, quyết tâm tập trung toàn bộ lực lượng, rà soát, xác minh, khắc phục từng trường hợp đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện được thu nhận CCCD xong trước ngày 25/5/2025.
b) Tính từ 15/12/2022 đến 15/6/2023, toàn tỉnh đã thu nhận được tổng số 84.373 hồ sơ CCCD gắn chíp; thu nhận 582.001 hồ sơ định danh điện tử. Đến nay, đã thu nhận được tổng số 1.749.104 hồ sơ CCCD gắn chíp; thu nhận 1.138.651 hồ sơ định danh điện tử (đạt 75.26%).
c) Đến hết Quý I/2023, xã Phú Điền, huyện Nam Sách là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện. Công an huyện Nam Sách là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác cấp CCCD, có thành tích xuất sắc trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư. UBND huyện Nam Sách cùng một số địa phương khác như các huyện: Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc... là những đơn vị làm tốt công tác cấp CCCD/ĐDĐT.
Với những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị và sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, tính đến ngày 22/5/2023, 12/12 đơn vị cấp huyện, 235/235 đơn vị cấp xã đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. (hoàn thành trước thời hạn Bộ Công an giao 70 ngày, trước thời hạn Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh giao 07 ngày). Với kết quả đã đạt được, Công an tỉnh Hải Dương đã được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, khen ngợi về hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD trước thời hạn.
6. Nhiệm vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư
a) Lĩnh vực Y tế: Có 253 điểm tiêm chủng phòng COVID-19  đã được Ban cơ yếu Chính phủ cấp 253 chứng thư số để triển khai thực hiện cấp "Hộ chiếu vắc xin"; phối hợp với ngành công an và chính quyền địa phương triển khai rà soát, xác minh, làm sạch số liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đến nay đã có 4.754.419 mũi tiêm được nhập trên hệ thống.

Sở Y tế đang tích cực phối hợp với Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia (Bộ Y tế) triển khai tập huấn, sử dụng các nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng Khám chữa bệnh từ xa cho các cơ sở y tế để phối hợp với ngành Công an đảm bảo liên thông dữ liệu hệ thống theo đúng quy định.
b) Sở Tư pháp:
- Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ số hóa hộ tịch theo Kế hoạch số 3435/KH-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán dự án scan sổ hộ tịch và đang làm các thủ tục để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện dự án. Tính đến ngày 26/4/2023, các cơ quan Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu từ 4 loại Sổ Hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn và nuôi con nuôi) vào Cơ sở DLQG về DC với số lượng 1.457.111 trường hợp. Số thông tin từ Sổ hộ tịch không cập nhật được vào Cơ sở DLQG về DC là 63.891 trường hợp (do Sổ hộ tịch còn thiếu các trường thông tin cơ bản hoặc cơ bản hoặc có sự sai lệch về thông tin so với cơ sở DLQG về DC). Đối với những trường hợp này, Sở Tư pháp đã chỉ đạo công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định thông tin đúng, hướng dẫn công dân thực hiện điều chỉnh, cải chính theo đúng quy định pháp luật.
- Đối với dữ liệu hộ tịch đăng ký từ năm 2019 trở lại đây và các năm 2014- 2016 đã được số hóa trên hệ thống dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp để khai thác, sử dụng chung. Đã chia sẻ cho ngành Bảo hiểm xã hội trong liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và dữ liệu dân cư của ngành Công an để cấp số định danh cá nhân cho những trường hợp dưới 14 tuổi đăng ký khai sinh lần đầu.
c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội điều tra, rà soát trong kỳ báo cáo làm căn cứ đối sánh dữ liệu CCCD và thực hiện chính sách chi trả không dùng tiền mặt, số liệu đã được kiểm tra, rà soát là 74.488 người, số đối tượng đã có tài khoản là 426 người đạt tỷ lệ 0,57%.
Số đối tượng bảo trợ xã hội đã được chi trả qua tài khoản tại ngân hàng là 426 người với số tiền là 1.430.590.000 đồng.
- Tổng số đối tượng người có công điều tra, rà soát trong kỳ báo cáo làm căn cứ đối sánh dữ liệu CCCD và thực hiện chính sách chi trả không dùng tiền mặt, số liệu đã được kiểm tra, rà soát là 109.065 người, số đối tượng đã có tài khoản là 989 người đạt tỷ lệ 0,90%.
- Số đối tượng người có công đã được chi trả qua tài khoản tại ngân hàng là 709 người với số tiền là 1.021.151.000 đồng.
- Đối với đối tượng người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác: Hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp UBND cấp xã đang tiến hành thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản ban đầu của các đối tượng.
d) Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai (cơ sở dữ liệu địa chính) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; liên thông với trục LGSP của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kết nối, liên thông kỹ thuật).
- Số hóa hồ sơ đối với các thủ tục đất đai đã giải quyết xong (số hóa đầu vào và kết quả đầu ra từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/6/2023) là 43.051 hồ sơ. Các hồ sơ đã số hóa được lưu lại trên phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
- Công tác làm sạch dữ liệu địa chính và cập nhật vào phần mềm Elis đối với các hồ sơ đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai khi người sử dụng đất đến Bộ phận Một cửa thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu và thực các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/6/2023 được 22.318 hồ sơ.
đ) Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với cơ quan cấp Bộ, các đơn vị có liên quan tham gia hoàn thiện quy trình phần mềm liên thông, tài liệu kỹ thuật, cung cấp API theo yêu cầu của Bộ Công an. Trong 06 tháng đầu năm 2023, đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 4.074 trường hợp phục vụ giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
e) Sở Giao thông vận tải thực hiện tích hợp dữ liệu tước giấy phép lái xe, dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thuộc thẩm quyền vào CSDLQG về DC; rà soát, làm sạch dữ liệu và làm giàu dữ liệu chuyên ngành.
g) Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống". Hiện nay Sở Công thương đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ để xây dựng “Cơ sở dữ liệu ngành Công thương Hải Dương”. Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu vào CSDL về nhiệm vụ KH&CN, CSDL thống kê KH&CN thuộc CSDL quốc gia về KH&CN được quản lý tập trung tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia (địa chỉ https://sti.vista.gov.vn và http://thongke.vista.gov.vn/). Tính tới tháng 06/2023, trên CSDL về nhiệm vụ KH&CN, đã cập nhật thông tin về 500 nhiệm vụ KH&CN do UBND tỉnh quản lý từ năm 2015 đến năm 2023; trên CSDL thống kê KH&CN, đã thực hiện cập nhật thông tin Báo cáo thống kê KH&CN đến năm 2022. Về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, 6 tháng đầu năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận trực tuyến 298 hồ sơ, giải quyết 297 hồ sơ, tỉ lệ số hóa hồ sơ và kết quả đạt 100%.
h) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Kết quả trong 06 tháng đầu năm đã có 404/404 hồ sơ tiếp nhận theo hình thức trực tuyến và giải quyết đúng thời hạn, đạt 100%.
i) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên trang DVC của tỉnh (đạt 100%), thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị được giao.
k) Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện số hóa tàng thư cư trú: tính đến ngày 08/3/2023 đã 251.366/633.160 hồ sơ hộ; cập nhật thông tin 24.094 trường hợp được hưởng trợ cấp tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp các cấp thực hiện nhập thông tin quản lý 72.759 hội viên Hội Cựu chiến binh, 200.345 hội viên Hội người cao tuổi, 236.259 hội viên Hội Nông dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, rà soát, làm sạch danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp an sinh xã hội, là cơ sở để triển khai thực hiện Mô hình điểm an sinh xã hội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.
l) Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo chỉ đạo của Tổng Cục thuế. Tính đến ngày 14/6/2023 đã rà soát được 58.281 mã số thuế cá nhân, hộ kinh doanh và người phụ thuộc.
m) Đối với việc rà soát, đối chiếu dữ liệu trên phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức: các sở, ban, ngành đang tích cực kiểm tra, rà soát, đối sánh các thông tin hồ sơ điện tử đã đồng bộ trên phần mềm với các thông tin trong hồ sơ gốc của công chức, viên chức đảm bảo dữ liệu trên các trường thông tin đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch”. Tính đến ngày 14/6/2023, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tự đồng bộ hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức lên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý: 42.470/42.470 hồ sơ, đạt 100%, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.
7. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu cá nhân trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư thực hiện Đề án 06
a) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương đã khảo sát hệ thống các đơn vị triển khai Đề án 06 nhằm đánh giá các vấn đề hạ tầng, hệ thống DVC. Là đơn vị quản lý hạ tầng và vận hành hệ thống DVC tỉnh Hải Dương, Sở đã tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến hạ tầng CNTT thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2023 và những năm tiếp theo. Đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm an toàn thông tin, an toàn bảo mật tại các sở, ngành và UBND cấp huyện. Đối với nhiệm vụ xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử, cá nhân, tổ chức phục vụ việc số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và chứng thực, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Sở đã thực hiện xây dựng thử nghiệm xong. Hiện nay Sở đang phối hợp với các Sở, ban, ngành trong tỉnh rà soát, cấu hình tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC để đưa vào khai thác sử dụng.
b) Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin phục vụ Đề án 06 tại 13 đơn vị (Phòng PC06 và 12 đơn vị Công an cấp huyện). Kết quả đã đánh giá các trang thiết bị tại các đơn vị được sắp xếp gọn gàng, khoa học, đảm bảo an ninh, an toàn, quản lý thống nhất, chặt chẽ, đầy đủ về số lượng được trang bị. Không để mất, lộ lọt thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng. Cán bộ được giao quản lý, sử dụng các trang thiết bị không tự ý thay đổi cấu hình hoặc tháo lắp các thiết bị trên máy tính hay sử dụng vào các việc khác; không kết nối máy tính phục vụ Đề án 06 với mạng Internet, không kết nối mạng BCAnet với các thiết bị chưa được kiểm tra ATTT. Các USB Etoken, đĩa cài đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng đều được quản lý, sử dụng theo chế độ thiết bị, tài liệu bí mật nhà nước.
8. Về phục vụ chỉ đạo, điều hành
a) Thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trong thời gian vừa qua, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tham mưu Lãnh đạo UBND các cấp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương cơ bản hoàn thành theo lộ trình đề ra. UBND tỉnh đã tổ chức họp thống nhất mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp DVC trực tuyến bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định hiện hành tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với 05 hoạt động cung cấp DVC trực tuyến, gồm: cấp Giấy phép xây dựng, cấp phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hộ tịch, đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất lần đầu. Đây là chính sách nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thời gian tới sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
b) Trong công tác phối hợp các cơ quan, ban, ngành, địa phương với lực lượng Công an về rà soát các dữ liệu chuyên ngành với các dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm căn cứ thực hiện chế độ chính sách, an sinh xã hội cho công dân được chính xác, đảm bảo.
c) Hiện nay, tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện Chương trình xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030.
9. Về bố trí ngân sách, nguồn lực triển khai Đề án
a) Đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ của Đề án 06 trong tháng 04/2023, Tổ công tác đã tham mưu UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu cân đối và bố trí nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn khác.
Năm 2022-2023, UBND tỉnh đã cân đối kinh phí ngay trong dự toán đầu năm cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương để triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, tổng kinh phí để triển khai Đề án 06 là 56,072 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở Tài chính còn chủ động sắp xếp cân đối dự nguồn ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2023 (trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện Đề án 06) số tiền 54,622 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thường xuyên, đảm bảo triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, trong đó tập trung vào đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu theo hướng dẫn tại Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông.
b) Hiện nay, các đơn vị trong tỉnh đã báo cáo tổng hợp nhu cầu trang thiết bị phục vụ Đề án 06/CP gửi Tổ Công tác duyệt chi tổng số nhu cầu kinh phí đối với kinh phí hạ tầng công nghệ thông tin, kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên trên 15,5 tỷ đồng; bổ sung kinh phí cho Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ “Số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh” với số tiền trên 1,89 tỷ đồng.
10. Về triển khai thực hiện các mô hình điểm
a) Hiện nay, UBND tỉnh đã đăng ký 03 mô hình điểm để triển khai thực hiện Đề án 06 với Bộ Công an: (1) Mô hình triển khai lưu trú tại các bệnh viện; (2) Mô hình an sinh xã hội; (3) Mô hình khám, chữa bệnh dùng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID. Để triển khai hiệu quả các mô hình này, UBND tỉnh đã có Công văn chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và các địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, cũng như hỗ trợ, phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
b) 100% cơ sở y tế đã hoàn thành triển khai mô hình khám chữa bệnh dùng thẻ CCCD gắn chíp và ứng dùng VneID, mô hình khai báo lưu trú tại cơ sở khám chữa bệnh theo đúng lộ trình quy định. 

Hiện ngành Y tế cũng đang tích cực phối hợp với Bộ Y tế, các sở, ngành có liên quan trong việc tiếp tục triển khai mô hình Khám chữa bệnh bằng sinh trắc học, Kiosh tự phục vụ và mô hình tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên VneID.
c) Về triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm thực hiện có hiệu quả “Mô hình an sinh xã hội”, Sở Lao động - Thương binh Xã hội đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước và một số Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện mở tài khoản, phát hành thẻ cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có nhu cầu, nguyện vọng trên toàn tỉnh.

VI. Tồn tại, hạn chế
- Về cơ chế, chính sách 
+ Các chương trình, đề án về chuyển đổi số của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhưng một số bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì còn chậm triển khai, chưa kịp thời trong việc ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai thực hiện. Từ đó làm cho các sở, ngành tại địa phương còn lúng túng, khó khăn trong việc đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý.

+ Chưa có sự thống nhất trong việc triển khai xây dựng các ứng dụng cụ thể đối với thẩm quyền của Bộ/Ngành Trung ương và của địa phương; dẫn đến sự chồng chéo trong triển khai và tâm lý chờ đợi hướng dẫn của Bộ/Ngành. Đồng thời, hiện nay, các giải pháp về công nghệ thông tin và chuyển đổi số có sự phát triển, thay đổi liên tục. Trong khi đó, quy trình thực hiện các dự án theo Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước rất phức tạp, thời gian thẩm định, phê duyệt kéo dài, dẫn đến việc khi dự án được phê duyệt thực hiện thì một số thiết bị, giải pháp công nghệ không còn phù hợp, dẫn tới phải tiến hành các thủ tục đàm phán, điều chỉnh, xin ý kiến chấp thuận lại... do đó, gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các dự án, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

+ Quy định trong cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn nhiều bất cập trong trường hợp cần hợp tác lâu dài với nhà thầu.

+ Chưa có nhiều chính sách hỗ trợ về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Về việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm: 
+ Năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số đã bao gồm đầy đủ các nội dung về Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tuy nhiên, đây chỉ là văn bản hành chính, không phải là quy định quy phạm pháp luật để các cơ quan căn cứ áp dụng triển khai thực hiện. Do đó, vẫn phải xây dựng cả 2 Kế hoạch gồm: Kế hoạch ứng dụng CNTT để đảm bảo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP và để cơ quan Tài chính, Hội đồng nhân dân và UBND căn cứ phê duyệt và bố trí kinh phí triển khai thực hiện và đồng thời xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số để thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh và Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 22/5/2022 của Văn phòng Chính phủ quy định về hướng dẫn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn chồng chéo, chưa đồng bộ giữa các nhiệm vụ về chuyển đổi số giao cho Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh như: xây dựng và quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, việc triển khai kết nối các hệ thống đối với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng dịch vụ công quốc gia... Do đó, còn rất nhiều khó khăn, bất cập trong việc ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan và tổ chức triển khai xây dựng, quản lý, vận hành các ứng dụng chuyển đổi số nêu trên tại địa phương.

- Về nhân lực: Nguồn nhân lực nội bộ trong các cơ quan nhà nước để chuyển đổi số còn hạn chế; tư duy trong chuyển đổi số chưa theo kịp sự phát triển. Biên chế bố trí cho cơ quan tham mưu trực tiếp các giải pháp và nhiệm vụ về chuyển đổi số (Sở Thông tin và Truyền thông) còn rất hạn chế, thuộc nhóm Sở có biên chế ít nhất tỉnh và ít nhất so với các Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước. Các sở, ngành và địa phương thiếu cán bộ có chuyên môn về CNTT do chưa có quy định về vị trí việc làm này và chưa có chính sách thu hút nhân lực CNTT vào làm việc trong các cơ quan nhà nước.

- Về nguồn lực đầu tư:

+ Nguồn ngân sách địa phương bố trí cho nhu cầu thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin/Kế hoạch chuyển đổi số còn hạn chế; do đó việc đầu tư phải chia ra nhiều giai đoạn, dẫn đến đầu tư không kịp thời, thiếu đồng bộ; chưa bố trí được theo khuyến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông là tối thiểu 1% ngân sách.

+ Nguồn vốn đầu tư ứng dụng CNTT chủ yếu là ngân sách địa phương, chưa thu hút được các nguồn vốn khác; hình thức thuê dịch vụ CNTT còn hạn chế; kinh phí đầu tư, trang bị hạ tầng CNTT còn thiếu, nhất là cấp cơ sở như xã/phường và các đơn vị sự nghiệp...

- Trang thiết bị CNTT tại một số cơ quan, đơn vị được đầu tư đã nhiều năm, hết khấu hao, cấu hình thấp, thường xuyên hư hỏng đã ảnh hướng đến việc khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ xử lý công việc chuyên môn của CBCCVC.

- Về bảo đảm an toàn, an ninh mạng:

+ Theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, nội dung kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin là nội dung quan trọng trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn về quản lý chi phí và định mức trong việc lập, thẩm định, kiểm tra, đánh giá, duy trì Hệ thống thông tin theo cấp độ.

+ Hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng của tỉnh chỉ đảm bảo phục vụ cho một số hệ thống thông tin và các dịch vụ của Chính quyền điện tử, chưa đủ khả năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực CNTT hiện nay tại các cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin và không có cán bộ chuyên môn sâu về an toàn, an ninh thông tin.

- Về triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT cho chuyển đổi số 
+ Việc kết nối, tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân, do nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được chuẩn hóa, chưa thực hiện số hóa đầy đủ theo quy định. Mặt khác, hiện nay việc đáp ứng về an toàn thông tin phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gặp nhiều khó khăn do hạ tầng của các đơn vị, địa phương khó đảm bảo về an toàn thông tin.

+ Sự tham gia của doanh nghiệp, người dân trong phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số chưa thực sự mạnh mẽ; một bộ phận nhỏ người dân và doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến chuyển đổi số như việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước đã cung cấp, do người dân chưa quen với các dịch vụ số nên cảm thấy còn phức tạp và khó thực hiện và e ngại khi thực hiện.

VII. Đánh giá chung
Phân tích SWOT của Hải Dương để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức khi xây dựng đô thị thông minh cho Hải Dương:
	Strengths (Điểm mạnh)
	Weaknesses (Điểm yếu)

	S1. Nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, gần Thành phố Hà Nội và Hải Phòng, giao thông thuận lợi, thuận lợi cho phát triển kinh tế;

S2. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010, 6 tháng năm 2019 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước;

S3. Cơ cấu kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi sang hướng công nghiệp - dịch vụ;

S4. Đang trong quá trình đô thị hóa nhanh; dân số trẻ tập trung vào các khu công nghiệp; 

S5. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: giao thông; điện nước; đô thị đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ; 

S6. Ứng dụng CNTT được quan tâm phát triển, đặc biệt là việc xây dựng CQĐT.
	W1. Phát sinh các vấn đề đô thị như thiếu cơ sở hạ tầng trong đô thị do đô thị hóa nhanh chóng;

W2. Hiện tượng phân hóa như mất cân bằng thu nhập giữa nông thôn và thành thị;

W3. Tăng ô nhiễm môi trường do thải nước và số lượng xe tăng nhanh; 

W4. Cơ cấu công nghiệp giá trị gia tăng thấp, chủ yếu là các ngành công nghiệp cơ bản (công nghiệp 1) và các ngành công nghiệp tập trung sức lao động (công nghiệp 2); 

W5. Thiếu cơ sở vui chơi, giải trí có khả năng giữ khách ở lâu;

W6. Công tác quản lý điều hành, đặc biệt quản lý đô thị hiệu quả còn hạn chế, chưa có công cụ hiện đại hóa.

	Opportunities (Cơ hội)
	Threats (Thách thức)

	O1. Phát triển mạnh các khu công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài; 

O2. Nhận thức về môi trường, về an toàn vệ sinh thực phẩm của xã hội ngày càng cao tạo ra nhu cầu đảm bảo môi trường, đảm bảo phát triển bền vững trở nên cấp thiết; 

O3. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đang phát triển nóng làm cho nhu cầu chuyển dịch đầu tư sang các khu vực lân cận ngày càng lớn; 

O4. Xu thế hội nhập ngày càng lớn, việc gia nhập WTO, TPP sẽ tạo ra một cơ hội để đẩy mạnh phát triển công nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; 

O5. Sự phát triển KHCN tạo ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, thay đổi công tác quản trị một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn; 

O6. Chính sách của nhà nước bình đẳng với mọi thành phần kinh tế đã khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư cung cấp dịch vụ cho cộng đồng.
	T1. Phát triển công nghiệp nếu không cẩn thận sẽ trở thành tiếp nhận rác thải công nghệ, công nghệ bẩn mà hậu quả của nó sẽ là khôn lường;

T2. Hội nhập kéo theo mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Doanh nghiệp nội sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn về công nghệ, vốn, về mẫu mã sản phẩm, về công tác quản trị;

T3. Biến đổi khí hậu tác động mạnh đến môi trường sống và làm việc;

T4. Nguồn lực tự nhiên và xã hội khan hiếm cho nên việc thu hút nguồn lực của các Tỉnh sẽ trở nên khó khăn hơn;

T5. Vấn đề về xã hội, môi trường ngày càng gay gắt do sự đô thị hóa nhanh, dân số tăng nhanh và thiếu hệ thống phát triển đô thị an toàn và bền vững.


PHẦN IV 

CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG
I. Quan điểm
1. Xây dựng CQS và ĐTTM là việc ứng dụng CNTT, cách mạng công nghiệp 4.0 là một công việc lớn, phức tạp, đa ngành đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực. Vì vậy Đề án phải phù hợp với điều kiện cụ thể của Hải Dương, và phải có có lộ trình thích hợp và trong từng giai đoạn phải có ưu tiên, trọng điểm.

2. Xây dựng CQS và ĐTTM phải lấy người dân làm trung tâm và lấy việc cải tiến, thay đổi phương thức quản trị chính quyền làm phương tiện. Mặc dù đô thị thông minh trong giai đoạn đầu là tập trung thay đổi phương thức quản lý điều hành trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực. Nhưng suy cho cùng, công tác chỉ đạo điều hành kịp thời, sát sao và đúng thì cũng là phục vụ tốt hơn người dân.

3. Xây dựng CQS và ĐTTM phải có sự kế thừa các hệ thống CNTT đã triển khai, đặc biệt là kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, và lấy chính quyền điện tử làm nòng cốt.

4. Xây dựng CQS và ĐTTM phải xuất phát từ tư duy một khung kiến trúc CQĐT, ĐTTM để làm công cụ quy hoạch việc xây dựng các thành phần CQS và ĐTTM. Tỉnh Hải Dương đã phê duyệt khung kiến trúc CPQT 2.0 và có kế hoạch triển khai. Việc xây dựng CQS và ĐTTM phải dựa trên khung kiến trúc ĐTTM Bộ TTTT đã hướng dẫn và thúc đẩy xây dựng và triển khai các thành phần kiến trúc như Trung tâm IOC, LGSP, các CSDL dùng chung vì đó là những thành phần cốt lõi cho cả CQS và ĐTTM. 

5. Đầu tư xây dựng CQS và ĐTTM không chỉ tập trung vào nguồn vốn ngân sách, cần có cả nguồn vốn xã hội hóa. Nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ công cộng như điện, nước, viễn thông.

6. Xây dựng CQS và ĐTTM là công việc của toàn xã hội, Chính quyền cần biến các mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trong mỗi giai đoạn là nhiệm vụ chung, là quyết tâm của mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội.

7. Xây dựng CQS và ĐTTM phải gắn kết chặt chẽ với đảm bảo an toàn, an ninh mạng. An toàn, an ninh không gian mạng là điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn để triển khai đô thị thông minh thành công một cách nhanh chóng và bền vững.
II. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung
- Xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

- Cung cấp các dịch vụ công chất lượng và kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Mục tiêu năm 2022

- Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính nhằm liên thông giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

- Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP) đảm bảo 100% các HTTT/CSDL cốt lõi của tỉnh được chia sẻ, tích hợp kết nối các quy trình nghiệp vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trung ương và mở rộng thành nền tảng phục vụ đô thị thông minh.

- Xây dựng Trung tâm hành chính công đến 100% cấp huyện, thị xã, thành phố và hệ thống dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển chính quyền số và đô thị thông minh; triển khai các dự án ứng dụng thông minh hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Thí điểm xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh.

- Xây dựng các hệ thống y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh, hệ thống tài nguyên, môi trường thông minh, xây dựng hệ thống camera tập trung cho (giao thông, công an, trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính công, phòng tiếp dân..)... đảm bảo người dân có thể tiếp cận một cách tốt nhất thông tin và các dịch vụ công ích của các lĩnh vực thông qua các ứng dụng thông minh.
b. Mục tiêu đến năm 2025
- Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành an ninh không gian mạng tỉnh Hải Dương; Hệ thống nền tảng điều hành an ninh bảo mật đủ mạnh để giám sát phát hiện và ngăn chặn được hầu hết các cuộc tấn công trên không gian mạng.   

- Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị thông minh đảm bảo triển khai ứng dụng thông minh trên tất cả các lĩnh vực.

- Tiếp tục nâng cấp, mở rộng các hạng mục phát triển hạ tầng, ứng dụng thông minh đã được triển khai giai đoạn 2020 – 2022.
- Nhân rộng các kết quả của mô hình điểm.

- Xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng từng bước các hệ thống cơ sở dữ liệu về chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng.

- Xây dựng một hệ thống thông tin quản lý đô thị hợp nhất trên địa bàn tỉnh gồm hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, đầy đủ, chi tiết, chính xác cao đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu phục vụ quản lý đô thị nhằm đảm bảo tất cả các ứng dụng phục vụ quản lý đô thị và cung cấp thông tin đều sử dụng chung một hệ thống CSDL, hệ thống bản đồ chung và thống nhất.

- Kết hợp, lồng ghép với các kế hoạch chuyển đổi số của Quốc gia, của tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh để phấn đấu vươn lên trong khu vực trở thành nơi mà người dân cảm nhận được sự phục vụ của chính quyền một cách tận tụy.

c. Mục tiêu đến năm 2030

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các nội dung đã thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025 và mở rộng những lĩnh vực còn lại để đảm bảo đề án xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh kết hợp, lồng ghép với kế hoạch Chuyển đổi số của Quốc gia, của Tỉnh được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh và tất cả các lĩnh vực, đem lại sự phát triển mạnh mẽ, bền vững.

III.  Chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh của Hải Dương
1. Nguyên tắc chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Việc xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh của tỉnh Hải Dương cần thực hiện theo các nguyên tắc chung như sau:

- Lấy người dân làm trung tâm: Việc xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, làm cho tất cả người dân được hưởng thành quả từ xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh;

- Đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh; 

- Đảm bảo tính trung lập về công nghệ; chú trọng áp dụng các công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp với Chính quyền số và đô thị thông minh như Internet Vạn vật (IoT), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo... và có khả năng tương thích với nhiều nền tảng; tận dụng, tối ưu cơ sở hạ tầng sẵn có;

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của tổ chức, cá nhân;

- Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế của tỉnh, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh bám sát chủ trương, định hướng của tỉnh, gắn liền với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững các giá trị văn hóa, kinh tế - xã hội, các giá trị vật chất và phi vật chất của tỉnh;

- Kiến trúc hoặc các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông cần được xem xét một cách tổng thể trong các mối quan hệ với hạ tầng vật lý cũng như quy hoạch của tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, bền vững trong phát triển đô thị;

- Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội (như đối tác công tư...) để xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan như chính quyền, người dân, doanh nghiệp...;

- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực phục vụ xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh;

- Tăng cường các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố trong cả nước, tổ chức quốc tế để tham khảo xu hướng, các bài học thực tiễn.

- Áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước đã ban hành.

- Tăng cường sử dụng giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong phát triển hạ tầng số; ứng dụng, dịch vụ số.
2. Mô hình triển khai chính quyền số
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HTTT Bộ/ngành HTTTT Địa phương HTTT/CSDL

cơ quan, tổ chức

Lớp sử 

dụng 

(Các tác 

nhân)

Kênh 

giao tiếp

Dịch vụ 

cổng

Nghiệp 

vụ

Dữ

liệu

Kỹ 

thuật-

Công 

nghệ

Quản lý, 

chỉ đạo

Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ DLQG

Dịch vụ quản lý nội dung Dịch vụ trình diễn Dịch vụ tìm kiếm, truy vấn Dịch vụ quản lý biểu mẫu điện tử

Dịch vụ quản lý người dùng, đăng 

nhập một lần (SSO)

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP)

Ứng dụng kỹ thuật 

dùng chung

Vận hành hệ thống

Xác thực, cấp quyền

Thư điện tử

Quản lý DMDC

Phân tích, thống kê, 

tổng hợp, báo cao

Hội nghị truyền hình

Chữ ký số

Quản lý dữ liệu

Quản lý VB&ĐH

Ứng dụng hỗ trợ chính quyền

Quản lý tài sản

Quản lý CBCCVC

Xử lý nghiệp vụ nội bộ

Trung tâm dữ liệu

Hạ tầng truyền dẫn 

(Mạng WAN, LAN, 

TSLCD ..)

Hạ tầng mạng và thiết 

bị ngoại vi

Hạ tầng máy chủ, 

máy tính cá nhân

Quản lý 

cơ sở hạ tầng

Dịch vụ 

cơ sở hạ tầng

1. Chiến lược phát triển KTXH của tỉnh

2. Văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT

3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật

4. Quy chế đầu tư ứng dụng CNTT dựa trên kiến trúc CQS

5. Tuyên truyền phổ biến, quản lý rủi ro

1. Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh

2. Sở TTTT là đơn vị chủ trì tổ chức tổ chức triển khai kiến trúc CQS 

3. Sở TTTT chủ trì quản lý, cập nhật, duy trì kiến trúc CQS của tỉnh

An

toàn

Thông

tin

ATTT mức 

quản lý

ATTT mức

kỹ thuật

ATTT mức

vật lý

ATTT

Thiết bị mạng

ATTT

máy chủ

ATTT

Máy tính

cá nhân

ATTT

Ứng dụng

ATTT

Dữ liệu

Trung tâm 

Điều hành, 

giám sát an 

ninh

Dịch vụ ATTT

Ứng 

dụng

Cơ sở dữ liệu mở

Dữ liệu mở 

chuyên 

ngành

Dữ liệu mở 

hoạt động 

của CQNN

Dữ liệu mở 

về đô thị 

trên nền 

tảng GIS

Dữ liệu mở 

về công 

dân tổ 

chức, 

doanh 

nghiệp

Dữ liệu mở 

khác ...

CSDL dùng chung

Người 

dùng 

Công dân

Người 

dùng doanh 

nghiệp

TTHC

CSDL 

danh mục 

dùng 

chung

CBCCVC

QLVB và 

Điều hành

Bản đồ 

nền tảng 

GIS

Văn bản 

QPPL

...

CSDL chuyên ngành

Y tế Giao thông

Công 

thương

Giáo dục 

và Đào tạo

Tài nguyên 

và môi 

trường

Thông tin 

và Truyền 

thông

Tổng hợp 

BC thống 

kê

Xây dựng ...

KHO DỮ LIỆU

TỔNG HỢP

(DATAWAREHOUSE

/BIGDATA)

Ứng dụng nghiệp vụ

(Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC)

DVCTT trực tuyến của đơn vị 

cấp tỉnh

DVCTT của đơn vị cấp huyện

DVCTT trực tuyến của đơn vị 

cấp xã

Quản lý hành chính

Quản lý đầu tư

Quản lý hồ sơ công việc

Quản lý KHCN

Quản lý hợp đồng

Quản lý hành chính

Quản lý thi đua khen thưởng

Kế hoạch tài chính, kế toán

Thanh tra, kiểm tra

Khiếu nại, tố cáo ...

Ứng dụng chuyên ngành

Ứng dụng nghiệp vụ  

ngành GĐ&ĐT

Ứng dụng nền tảng

Ứng dụng nền tảng ảo hóa

UD nền tảng LGSP: ESB, 

Identity management, BPM, 

BAM, CEP, Data service...

Nền tảng điện toán 

đám mây

Ứng dụng tảng khác ...

Nền tảng dữ liệu mở

Nền tảng dữ liệu lớn

Ứng dụng nghiệp vụ 

ngành Y tế

Ứng dụng nghiệp vụ 

ngành Công thương

Ứng dụng nghiệp vụ 

ngành LĐTB&XH

Ứng dụng nghiệp vụ  

ngành Tư pháp

Ứng dụng nghiệp vụ 

ngành Giao thông VT

Ứng dụng nghiệp vụ 

ngành Nội vụ

Ứng dụng nghiệp vụ 

ngành Thông tin &TT

Ứng dụng nghiệp vụ  

ngành Tài nguyên &MT

Ứng dụng nghiệp vụ 

ngành Kế hoạch &ĐT

Ứng dụng nghiệp vụ 

ngành Xây dựng

«..

Nghiệp vụ về TTHC

1. Nộp hồ sơ

2. Kiểm tra hồ sơ

3.Tiếp nhận hồ sơ

4.Chuyển hồ sơ xử lý

5.Thanh toán phí (nếu có)

6. Trả kết quả

Nghiệp vụ chuyên ngành

1. Lĩnh vực ngành Giáo dục & ĐT

2. Lĩnh vực ngành Công thương

3. Lĩnh vực ngành Tư pháp

4. Lĩnh vực ngành Nội vụ

5. Lĩnh vực ngành TN&MT

6. Lĩnh vực ngành Xây dựng

7. Lĩnh vực ngành Y tế

8. Lĩnh vực ngành LĐTB&XH

9. Lĩnh vực ngành GTVT

1. Lĩnh vực ngành KHĐT

2. Lĩnh vực ngành Tài chính

3. Lĩnh vực ngành NN&PTNT

4. Lĩnh vực ngành Ngoại vụ

5. Lĩnh vực ngành TN&MT

6. Lĩnh vực ngành Thông tin &TT

7. Lĩnh vực ngành Văn hóa,thể thao

8. Lĩnh vực ngành Du lịch

9. Lĩnh vực ngành Thanh tra

Hỗ trợ hoạt động CQNN

1. Kế hoạch ngân sách

2. Khoa học công nghệ

3. Quản lý tài sản

4.Công tác quản trị

5.Phổ biến pháp luật, cung 

cấp thông tin

6. Thu ngân sách

7. Thống kê

Quản lý nguồn lực

1. Quản lý hành chính

2. Quản lý CNTT

3. Quản lý vật tư, thiết bị

4. Quản lý CCVC

5. Quản lý thông tin

6. Quản lý tài chính

7. Quản lý tài sản

Cổng/trang thông tin

Thư điện tử

Điện thoại/Fax

Đa phương tiện

Bưu chính Trực tiếp Kiosk

Công dân

Cán bộ 

CCVC

Doanh nghiệp & 

tổ chức


Hình 2: Mô hình triển khai Chính quyền số

Mô hình triển khai Chính quyền số cơ bản kế thừa từ mô hình tổng thể kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 của tỉnh. Đây là mô hình thành phần, phân lớp, cung cấp một cái nhìn tổng quan cho nhiều đối tượng khác nhau (Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các sở ban ngành, chủ sở hữu nghiệp vụ, cán bộ lập kế hoạch, người thiết kế hệ thống, người triển khai hệ thống…) về các thành phần cơ bản trong quá trình xây dựng, triển khai Chính quyền số.
Mô tả các thành phần trong mô hình triển khai Chính quyền số
	Tên thành phần
	Mô tả thành phần

	Lớp Người

sử dụng
(Các tác nhân)
	Có 2 nhóm người sử dụng chính:

a) Nhóm người dân, doanh nghiệp là những cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ do tỉnh cung cấp như: Đọc, tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử; tra cứu, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do tỉnh cung cấp thông qua Cổng Dịch vụ công; sử dụng các dịch vụ khác mà tỉnh cung cấp cho người dân, doanh nghiệp.

b) Nhóm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống của tỉnh để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; các nghiệp vụ nội bộ của tỉnh (tài chính, nhân sự) và các công việc được giao khác.

	Kênh giao tiếp
	Cung cấp các kênh giao tiếp, truy cập như sau để phục vụ người sử dụng nêu trên:

a) Qua môi trường Internet: Cổng Dịch vụ công trực tuyến; Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Hệ thống xử lý nghiệp vụ; Hệ thống thông tin một cửa điện tử thông qua các thiết bị như: Máy tính; thiết bị di động; Kiosk tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện.

b) Ngoài môi trường Internet: Các kênh thoại, dịch vụ bưu chính công ích, SMS hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận Một cửa.

	Dịch vụ cổng
	Cổng thông tin điện tử là thành phần đảm bảo cho người sử dụng có thể truy cập đến các thông tin trực tuyến và cũng là giao diện giữa người sử dụng với các dịch vụ CQS. Cổng thông tin điện tử cung cấp chức năng liên quan trực tiếp đến việc quản lý người sử dụng dịch vụ (cả nội bộ và bên ngoài), quản lý nghiệp vụ tương tác với người sử dụng. Thành phần này đảm bảo sự thống nhất quản lý về truy cập đến cả người sử dụng dịch vụ và các ứng dụng dịch vụ thông qua các kênh truy cập khác nhau.

	Nghiệp vụ
	(1) Thủ tục hành chính: Nghiệp vụ chung liên quan hầu hết đến các TTHC về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, xử lý thủ tục hành chính, trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính.

(2) Chuyên ngành: Nghiệp vụ theo các lĩnh vực chuyên ngành theo phạm vi, quyền hạn do Sở, Ban, ngành quản lý theo các lĩnh vực.

(3) Hỗ trợ hoạt động của các CQNN: Nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động của các cơ quan, đơn vị của tỉnh, gồm có: Kế hoạch và ngân sách; Khoa học và công nghệ; Quản lý tài sản; Công tác quản trị; Phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin; Thu ngân sách; Thống kê.

(4) Quản lý nguồn lực: Nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động của các cơ quan, đơn vị của tỉnh gồm có: Quản lý hành chính; Quản lý CNTT; Quản lý dự trữ vật tư, thiết bị; Quản lý công chức, viên chức; Quản lý tài chính; Quản lý tài sản; Quản lý thông tin.

	Dịch vụ công trực tuyến
	Đây là những dịch vụ công trực tuyến do CQNN cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Trong mô hình này bao gồm các dịch vụ cấp tỉnh do các sở, ban, ngành cung cấp (Dịch vụ công toàn trình hoặc dịch vụ công một phần).

	Ứng dụng
	Thành phần này bao gồm các ứng dụng cần thiết cho hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Ứng dụng ở đây, được phân loại thành các ứng dụng nội bộ, các ứng dụng của tỉnh, các ứng dụng dùng chung cấp quốc gia, các ứng dụng phục vụ tổng hợp, báo cáo, các ứng dụng nền tảng.

+ Ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính: 

Ứng dụng hỗ trợ tiếp nhận, xử lý dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị các cấp. 

+ Ứng dụng nội bộ hỗ trợ chính quyền: 

Bao gồm các ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ các hoạt động trong nội bộ các CQNN tỉnh. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm: Quản lý tài sản; Quản lý văn bản và điều hành… 

+ Ứng dụng dùng chung cấp tỉnh: gồm các ứng dụng dùng chung trong tỉnh: Phân tích, tổng hợp báo cáo, thống kê; danh mục điện tử dùng chung; thư điện tử; hội nghị truyền hình, chữ ký số … Các ứng dụng về tổng hợp và báo cáo thông tin về chuyên ngành, kinh tế-xã hội, cung cấp cho lãnh đạo nhằm hỗ trợ cho quy trình ra quyết định.
+ Ứng dụng nghiệp vụ chuyên ngành: Các ứng dụng hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ thuộc chuyên ngành của các sở, ngành (Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học công nghệ, Nội vụ, Giao thông vận tải…)

+ Các ứng dụng nền tảng: Các ứng dụng nền tảng ảo hóa, điện toán đám mây, nền tảng dữ liệu mở…

+ Ứng dụng tích hợp, chia sẻ dữ liệu:

Được sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng lớp trên và CSDL. Đây là các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa các ứng dụng trong quy mô tỉnh, điều này làm giảm đầu tư trùng lặp, lãng phí, thiếu đồng bộ. Mặt khác, một trong các chức năng quan trọng của các dịch vụ nhóm này là để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng. 

LGSP đóng vai trò là nền tảng CNTT liên cơ quan cho các sở, ban, ngành, huyện và các CQNN trực thuộc tỉnh. Với nền tảng này, thông tin nghiệp vụ có thể được trao đổi theo chiều ngang và theo chiều dọc giữa các CQNN thuộc tỉnh và nền tảng LGSP sẽ là điểm trung gian để kết nối các dịch vụ trong tỉnh cũng như là đầu mối kết nối ra ngoài tỉnh.

 LGSP bao gồm các thành phần chính như hướng dẫn tại Văn bản số số 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 của Cục Tin học (Cục Chuyển đổi số quốc gia) hóa hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Tỉnh.

Nội dung về hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo văn bản 677/BTTTT-THH ngày 03/3/2022.

	Dữ liệu
	Lớp dữ liệu gồm các loại:

+ CSDL chuyên ngành

+ CSDL danh mục dùng chung

+ CSDL mở

Các CSDL này được xây dựng trong quá trình phát triển CQS và được tổng hợp trong qua trình hoạt động hình thành lên Kho dữ liệu tổng hợp của tỉnh (Datawarehouse).

Kho dữ liệu tổng hợp của tỉnh sẽ có 2 phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu với các khối CSDL quốc gia theo quy định tại điều 46 thuộc Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, gồm: 

+ Kết nối qua các hệ thống trung gian: nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh.
+ Kết nối trực tiếp giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khi các hệ thống trung gian chưa sẵn sàng hoặc cơ quan chủ quản các hệ thống trung gian xác định hệ thống trung gian không đáp ứng được yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu

	Kỹ thuật-Công nghệ
	Thành phần này cung cấp phần cứng/phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở vật chất để triển khai các ứng dụng CNTT. Bao gồm các thành phần chính sau đây:

+ Thiết bị phần cứng/phần mềm cho người dùng cuối: Bao gồm máy tính cá nhân, máy tính xách tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân. 

+ Cơ sở hạ tầng mạng bao gồm: Mạng diện rộng của tỉnh (WAN); Mạng cục bộ (LAN); Mạng riêng ảo (VPN); Kết nối Internet. 

+ Trung tâm tích hợp dữ liệu, phòng máy chủ: Gồm các máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, cáp mạng, nguồn điện, thiết bị làm mát, quản lý (môi trường, an ninh, vận hành). 

+ Quản lý và giám sát dịch vụ: Thành phần này giúp cho các dịch vụ hoạt động thông suốt, hiệu quả và cũng giúp tăng tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống

	An toàn 

thông tin
	+ An toàn thông tin: Là thành phần xuyên suốt, là điều kiện bảo đảm triển khai các thành phần của CQS cần được triển khai đồng bộ ở các cấp. Các nội dung chính về an toàn thông tin gồm: 

ATTT mức quản lý; ATTT mức vật lý; ATTT thiết bị mạng; ATTT máy chủ; ATTT ứng dụng; ATTT dữ liệu; Dịch vụ ATT; Trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng (SOC).

	Quản lý chỉ đạo
	Bao gồm công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng các chính sách, các chuẩn, hướng dẫn, đào tạo, truyền thông để triển khai theo mô hình Chính quyền số.

+ Chỉ đạo: Thể hiện ở việc thuyết phục được Lãnh đạo cấp cao tham gia chỉ đạo, điều phối sự phối hợp, giải quyết các xung đột, vấn đề phát sinh giữa các cơ quan trong tỉnh, đặc biệt là các dự án dùng chung cấp tỉnh;

+ Tổ chức: Cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ các bên liên quan và quy trình để tổ chức triển khai theo mô hình CQS;

+ Chính sách: Các chính sách, quy định, quy chế, tiêu chuẩn có tính đặc thù của tỉnh phục vụ việc triển khai CQS;

+ Phổ biến, tuyên tuyền: Thực hiện hướng dẫn, đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức của các cơ quan liên quan trong triển khai CQS, đối tượng thụ hưởng các dịch vụ, ứng dụng của CQS.


Mô tả các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu

Các cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống thông tin cấp Quốc gia, các hệ thống thông tin của các Bộ, Ban, Ngành (Tổng cục Thuế, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…), các hệ thống thông tin của các địa phương, các hệ thống thông tin của các đối tác, đơn vị cung cấp sử dụng dịch vụ (như Cổng thanh toán Ngân hàng…) Các hệ thống bên ngoài này được tương tác trực tiếp với các hệ thống của tỉnh thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. 

Khái quát về một số hệ thống tiêu biểu như sau:

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai với mục tiêu tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương theo hình thức kết nối tập trung và hình thức kết nối trực tiếp theo mô hình phân tán. 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xây dựng với mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVC của các CQNN, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp DVC không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC thông qua việc ứng dụng CNTT; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số DVCTT trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số theo xếp hạng của Liên hợp quốc. Cổng Dịch vụ công Quốc gia được tích hợp kết nối chia sẻ thông tin với Cổng thông tin một cửa Quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành phục vụ cho việc cung cấp DVCTT. Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thực hiện theo Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dựa trên số liệu thu thập từ các bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin, hỗ trợ đắc lực cho quá trình chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được xây dựng hướng tới mục tiêu: Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện; hệ thống báo cáo phải đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp và truyền dẫn thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, an toàn, phục vụ thiết thực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời, giảm tải gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước. Về phạm vi, hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ triển khai trong phạm vi toàn quốc, kết nối, tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương để hình thành hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Thiết lập Trung tâm chỉ đạo, điều hành được xây dựng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua các thông tin về tình hình biến động các chỉ số kinh tế - xã hội được hiển thị trực quan trên các màn hình điện tử; quản lý, giám sát, hỗ trợ hoạt động của hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ cũng như hoạt động của các hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ 

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu: đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ CNTT, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Thành viên Chính phủ; tạo sự lan tỏa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT hướng tới Chính phủ số. Hệ thống được triển khai phục vụ các phiên họp Chính phủ và xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quốc gia

CSDLQG về Dân cư

Mục tiêu cơ bản của việc xây dựng CSDLQG về Dân cư là để quản lý thống nhất trên toàn quốc thông tin cơ bản của công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tăng cường chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của CQNN khác trên cơ sở lấy dữ liệu dân cư làm gốc, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm giấy tờ khi thực hiện các dịch vụ công.

CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp

Mục tiêu cơ bản của việc xây dựng CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp là cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đăng ký doanh nghiệp, cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khởi sự doanh nghiệp và gia nhập thị trường; hướng tới mục tiêu 100% đăng ký doanh nghiệp qua mạng; chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ, công tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, hạn chế tối đa sự can thiệp của con người trong quá trình xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; công khai hóa, minh bạch hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được với các thông tin có giá trị và có tính pháp lý về đăng ký doanh nghiệp; tăng cường chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của CQNN khác trên cơ sở lấy dữ liệu đăng ký kinh doanh làm gốc. 

CSDLQG về Tài chính

Xây dựng CSDLQG về Tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu về tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, quản lý và điều hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế. CSDLQG về Tài chính là cốt lõi, trung tâm của Hệ thống thông tin tài chính quốc gia. Thông tin dữ liệu trong CSDLQG về Tài chính sẽ là kho thông tin tri thức được quản lý và khai thác hiệu quả.

CSDLQG về Bảo hiểm

CSDLQG về Bảo hiểm được xây dựng để lưu trữ, quản lý dữ liệu ngành Bảo hiểm bảo đảm tính chính xác, hướng tập trung; dữ liệu được cập nhật đầy đủ bởi các đối tượng, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các hệ thống khác có thể tích hợp chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về Bảo hiểm.

CSDL Đất đai quốc gia

CSDL Đất đai quốc gia (cơ sở dữ liệu đất đai từ Trung ương tới địa phương) phục vụ quản lý đất đai tại các cấp, cung cấp các dịch vụ công về đất đai, chia sẻ thông tin đất đai với các ngành khác. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

CSDLQG về thủ tục hành chính

Mục tiêu của CSDLQG về TTHC là cung cấp, công khai thông tin cho người dân, doanh nghiệp về TTHC trong phạm vi toàn quốc; cung cấp cho các Bộ, ngành, địa phương công cụ để cập nhật (thêm mới, sửa đổi, thay thế, hủy bỏ) các quyết định công bố, TTHC; cung cấp công cụ phục vụ việc kiểm soát TTHC tại Trung ương và các Bộ, ngành, địa phương; từ đó đề xuất các phương án cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. CSDLQG về TTHC là một hợp phần quan trọng của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

CSDLQG về An sinh xã hội

Xây dựng CSDLQG về An sinh xã hội có mục tiêu là ứng dụng CNTT trong đăng ký, giải quyết chính sách, chi trả cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội kịp thời, công khai và minh bạch.

CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc

Xây dựng CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc theo hướng hình thành hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với sự quản lý tập trung, thống nhất, có sự phân cấp, phân quyền hợp lý cho UBND các cấp trên cơ sở ứng dụng CNTT vào đăng ký, quản lý hộ tịch với cấu trúc chuẩn chung tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch và giải quyết TTHC trong đăng ký hộ tịch trực tuyến, có khả năng kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho CSDLQG về Dân cư và CSDL chuyên ngành khác có liên quan.

CSDLQG về Tài nguyên và môi trường

Xây dựng CSDLQG về Tài nguyên và môi trường với mục tiêu là tạo ra các dịch vụ nền tảng dùng chung cho toàn hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm khai thác, phân tích xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ và bảo đảm khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; xây dựng ngành tài nguyên và môi trường số, tạo ra các giá trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

CSDL về cán bộ, công chức, viên chức

Nhằm thực hiện xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và lưu trữ CSDL CBCCVC của hệ thống CQNN các cấp đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với các CSDLQG ở các lĩnh vực khác, tạo nền tảng phát triển CPĐT/CQĐT. Góp phần minh bạch hóa quy trình quản lý CBCCVC; là một trong những công cụ có hiệu quả để phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý CBCCVC, xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

3. Mô hình triển khai Đô thị thông minh

3.1. Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh
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Hình 3: Sơ đồ tổng thể khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh
Hình trên là mô hình Kiến trúc khung tham chiếu ICT Đô thị thông minh, bao gồm các tầng:

- Lớp Đối tượng sử dụng: Lớp Đối tượng sử dụng bao gồm các tác nhân tham gia sử dụng các dịch vụ, ứng dụng của đô thị thông minh. Các đối tượng này không giới hạn ở mức độ là con người, mà còn có thể là các thiết bị, các máy móc trong hệ sinh thái đô thị thông minh. 

- Lớp Ứng dụng thông minh: Lớp Ứng dụng thông minh cung cấp các ứng dụng thông minh và khả năng tích hợp của chúng xuyên suốt các lĩnh vực cùng với sự hỗ trợ từ các lớp bên dưới. Các ứng dụng đến từ các lĩnh vực khác nhau như giao thông thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh….

- Lớp Hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu: Lớp Hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu là lớp nằm giữa Lớp Ứng dụng thông minh và Lớp Điện toán và lưu trữ, có vai trò rất quan trọng. Lớp này nhóm các khả năng về thu thập, kết nối, tính toán, lưu trữ dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý dịch vụ và dữ liệu nhằm mục đích cung cấp cho Lớp Ứng dụng.

- Lớp Điện toán và lưu trữ: Lớp Điện toán và lưu trữ bao gồm các tài nguyên cho việc tính toán, lưu trữ dữ liệu và phần mềm nền tảng. Nó trang bị cho đô thị thông minh một nền tảng phần cứng và phần mềm để lưu trữ những ứng dụng của các lớp bên trên.

- Lớp Mạng kết nối: 

+ Lớp Mạng kết nối bao gồm Internet, mạng điện thoại, mạng truyền hình cáp và sự hội tụ của chúng. Lớp này cung cấp hạ tầng kết nối đến đô thị thông minh với dung lượng lớn, băng thông lớn và độ tin cậy cao cùng với các mạng băng thông rộng không dây đô thị.

+ Lớp Mạng kết nối kết nối các thiết bị cảm biến với các ứng dụng cuối. Lớp Mạng kết nối có thể được phân thành mạng công cộng và mạng riêng. Mạng công cộng có thể cung cấp dịch vụ đến người dùng công cộng, bao gồm Internet, mạng viễn thông, mạng lưới phát sóng… Các thiết bị cảm biến và IoT có thể kết nối đến các ứng dụng thông minh thông qua mạng công cộng.

- Lớp Thu thập dữ liệu: Lớp Thu thập dữ liệu cung cấp khả năng cảm biến thế giới thực và đưa ra các hành động cụ thể. Thành phần chính của Lớp Thu thập dữ liệu trong đô thị thông minh chính là các các giải pháp kỹ thuật IoT.

- Hệ thống Bảo mật: Hệ thống bảo mật chỉ ra những yêu cầu về bảo mật ví dụ như tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng. Nó cung cấp khả năng xác thực, phân quyền, chống chối bỏ, quản lý định danh và vai trò của người sử dụng, tính toàn vẹn, hậu kiểm, kiểm soát bảo mật, quản lý các chính sách về bảo mật và phục hồi sự cố. Hệ thống này được áp dụng cho việc thiết kế, lập kế hoạch, xây dựng, bảo trì và các khía cạnh khác của các hệ thống ICT trong đô thị thông minh. Nó bao gồm việc bảo vệ quyền và tính riêng tư của từng người dân trong tỉnh.

- Hệ thống Xây dựng: Hệ thống Xây dựng nên tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành về xây dựng và quản lý sao cho phù hợp với việc thiết kế, lập kế hoạch, xây dựng, bảo trì và các khía cạnh khác của đô thị thông minh.

- Hệ thống Bảo trì và hoạt động: Hệ thống Bảo trì và hoạt động trong đô thị thông minh thực hiện nhiệm vụ xây dựng một kế hoạch tổng thể đối với các dịch vụ bảo trì và hoạt động. Nó cung cấp những nguồn tài nguyên cần thiết để có thể triển khai các dịch vụ về bảo trì và hoạt động, nội dung của việc quản lý và các dịch vụ, bảo đảm chất lượng của dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về thỏa thuận mức độ dịch vụ đã đề ra. Ngoài ra nó thực hiện việc giám sát, đo lường, phân tích, đánh giá và nâng cao kết quả hoạt động và kết quả của dịch vụ bảo trì, quy trình cung cấp dịch vụ. Các tiêu chuẩn hiện hành cho các dịch vụ CNTT về bảo trì và hoạt động, ví dụ như ISO 20000, có thể được sử dụng bởi các đô thị thông minh. Mục này tóm tắt lại các cách tiếp cận đến các dịch vụ bảo trì và hoạt động.

- Hệ thống Định danh: Hệ thống Định danh cung cấp các dịch vụ về định danh cho tất cả các lớp trong Khung tham chiếu. Các dịch vụ định danh cung cấp các định danh duy nhất cho con người, địa điểm, các sự kiện… theo yêu cầu của từng lớp trong khung tham chiếu. Tại mức độ thấp nhất của khung tham chiếu, việc định danh được thực hiện bởi các hệ thống định vị. Định danh của con người có thể chỉ đơn thuần là những số định danh duy nhất, ví dụ như số căn cước công dân, hoặc có thể phức tạp hơn nữa thì sử dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học để xác định danh tính của một con người. Yêu cầu đối với Hệ thống Định danh về việc cung cấp định danh duy nhất cũng được thực hiện đối với các sự kiện, địa điểm và cả các tài liệu.

- Hệ thống Định vị: Hệ thống định vị bảo đảm rằng tất cả các hệ thống khác có chung một ý tưởng về vị trí không gian của các vật thể. Có rất nhiều các hệ thống định vị sẽ hoạt động phía bên ngoài kiến trúc của tỉnh, và cung cấp dịch vụ định vị cho các thành phần khác nhau của tỉnh như các cảm biến, các ứng dụng, các phương tiện xe cộ….

- Trung tâm điều hành thông minh: Trung tâm điều hành thông minh, là trái tim trong các hoạt động của đô thị thông minh; cung cấp cái nhìn tổng thể theo thời gian thực đối với các tài sản, dịch vụ đô thị thông minh, mang đến hiệu quả và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội thông qua tổng hợp, phân tích dữ liệu, đồng thời thúc đẩy khả năng đáp ứng nhanh đối với các vấn đề có tính chất liên ngành của đô thị

3.2. Mô hình thành phần của đô thị thông minh

Trên cơ sở mô hình khung kiến trúc đô thị thông minh, mô hình thành phần của đô thị thông minh tỉnh Hải Dương như hình vẽ sau:
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Hình 4: Mô hình các thành phần trong Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương

Mô hình gồm ba thành phần chính (1) CSHT của ĐTTM: (2) Hệ thống các Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu; (3) Hệ thống các ứng dụng thông minh trên các lĩnh vực được xây dựng trên nền tảng CSHT của ĐTTM.

(1) Cơ sở hạ tầng của Đô thị thông minh

CSHT CNTT là nền tảng quan trọng của CQĐT và ĐTTM gồm: Hạ tầng để lưu trữ và xử lý CSDL mở; Công cụ Big Data, BI để cung cấp, chiết xuất thông tin phân tích, thống kê và dự báo cho hệ thống trung tâm điều hành của tỉnh và nền tảng tích hợp được xem như một cầu nối giữa CSDL mở với các ứng dụng thông minh của tỉnh Hải Dương. Mọi ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực đều phải tích hợp qua nền tảng tích hợp để thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu. Đây là cầu nối để kết nối tất cả các ứng dụng CNTT của các ngành qua đó tích lũy liên tục dữ liệu để lưu trữ, xử lý phân tích. Bản chất thông minh của tỉnh là ở chỗ: tỉnh có thể sử dụng dữ liệu để cải thiện mức độ hài lòng của cư dân và biết biến dữ liệu thu thập được từ các ứng dụng thành thông tin hỗ trợ ra quyết định.

CSHT Đô thị thông minh cần đảm bảo các chức năng và các dịch vụ toàn diện cho người dân, trên một nền tảng tích hợp tổng thể, trong đó thông tin và quá trình xử lý thông tin được cung cấp tức thời bởi ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại qua việc kết nối các cảm biến, mạng không dây tốc độ cao, xử lý dữ liệu lớn, internet vạn vật (IoT). 

(2) Hệ thống Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu

Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung hoạt động giống như bộ não trung tâm, kết nối với các lĩnh vực thành phần như: Giao thông, Y tế, Giáo dục, Môi trường, An toàn công cộng…, cho một cái nhìn toàn diện, phân tích, xử lý trên cơ sở dữ liệu thu thập được từ các lĩnh vực và từ các nguồn dữ liệu khác, cho phép lãnh đạo các cấp của Tỉnh để đưa ra quyết định điều hành với thông tin đầy đủ nhất. 

Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung được kết nối, tích hợp trong một nền tảng chung để trao đổi và chia sẻ thông tin theo phân cấp và thẩm quyền và phải cung cấp các chức năng nghiệp vụ sau:

-
Giám sát và quản lý các nguồn tài nguyên, các sự kiện và sự cố thông qua thông tin tiếp nhận phản ánh các tình huống.

-
Tối ưu hóa các hoạt động của Tỉnh thông qua phân tích sâu sắc về môi trường và các nguồn lực tỉnh.

-
Luôn kết nối với các công dân và giải quyết các mối quan tâm của họ thông qua các công cụ và dịch vụ tương tác với công dân.

-
Đảm bảo an toàn trật tự xã hội thông qua phân tích các điểm nóng nguy cơ tội phạm.

-
Tích hợp dữ liệu từ các cơ quan khác nhau thông qua một nền tảng chung.

(3) Các ứng dụng thông minh

Đây chính là mục đích phục vụ của ĐTTM, các ứng dụng giúp các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện tốt các nghiệp vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của mình; Giúp Lãnh đạo thực hiện chức năng điều hành nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời người dân và doanh nghiệp được sử dụng các ứng dụng để thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Như vậy, để xây dựng ĐTTM thì phải hoàn thiện đồng thời cả ba thành phần nêu trên. Tuy nhiên do điều kiện thực tế và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn nên cần xác định các lĩnh vực ưu tiên.

3.2.1. Cơ sở hạ tầng của Đô thị thông minh

CSHT ĐTTM là nền tảng quan trọng của ĐTTM. Nó gồm hai phần hạ tầng để lưu trữ và xử lý CSDL mở, công cụ Big Data, BI để cung cấp, chiết xuất thông tin phân tích, thống kê và dự báo cho Hệ thống trung tâm điều hành các cấp của tỉnh. Thành phần thứ hai là nền tảng tích hợp được xem như một cầu nối giữa CSDL mở với các ứng dụng thông minh của Hải Dương. Mọi ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực đều phải tích hợp qua nền tảng tích hợp để thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu. Đây là cầu nối để kết nối tất cả các ứng dụng CNTT của các ngành qua đó tích lũy liên tục dữ liệu để lưu trữ, xử lý phân tích. Bản chất thông minh của tỉnh là ở chỗ: tỉnh có thể sử dụng dữ liệu để cải thiện mức độ hài lòng của cư dân và biết biến dữ liệu thu thập được từ các ứng dụng thành thông tin hỗ trợ ra quyết định.

CSHT Đô thị thông minh cần đảm bảo các chức năng và các dịch vụ toàn diện cho người dân, trên một nền tảng tích hợp tổng thể, trong đó thông tin và quá trình xử lý thông tin được cung cấp tức thời bởi ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại qua việc kết nối các cảm biến, mạng không dây tốc độ cao, xử lý dữ liệu lớn, internet vạn vật (IOT). 

CSHT Đô thị thông minh bao gồm:

- Mạng viễn thông băng rộng đa dịch vụ (mạng cáp quang, 3G/4G/5G, Wifi đô thị, ...).

- Hệ thống internet vạn vật: Camera giám sát giao thông, giám sát an ninh công cộng; Hệ thống cảm biến, đầu đo của các hệ thống kiểm soát, giám sát các hoạt động đô thị, môi trường như giao thông, nước. 

- Hạ tầng CNTT đảm bảo các hoạt động của các hệ thống CNTT gồm: Trung tâm Dữ liệu; Nền tảng tích hợp, Big Data; Mạng WAN/ LAN và hệ thống đảm bảo về an toàn an ninh thông tin, cổng thông tin nội bộ.

3.2.2. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh
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Hình 5: Hệ thống Trung tâm giám sát điều hành thông minh

Kết nối, tích hợp trong một nền tảng chung để trao đổi và chia sẻ thông tin theo phân cấp và thẩm quyền và phải cung cấp các chức năng nghiệp vụ sau:

-
Giám sát và quản lý các nguồn tài nguyên, các sự kiện và sự cố thông qua thông tin tiếp nhận phản ánh các tình huống.

-
Tối ưu hóa các hoạt động của Tỉnh thông qua phân tích sâu sắc về môi trường và các nguồn lực tỉnh.

-
Luôn kết nối với các công dân và giải quyết các mối quan tâm của họ thông qua các công cụ và dịch vụ tương tác với công dân.

-
Đảm bảo an toàn trật tự xã hội thông qua phân tích các điểm nóng nguy cơ tội phạm.

-
Tích hợp dữ liệu từ các cơ quan khác nhau thông qua một nền tảng chung (Nền tảng tích hợp).

Giám sát và quản lý các nguồn tài nguyên, các sự kiện và tình huống:

-
Cho khả năng tích hợp thông tin, dữ liệu từ các hệ thống thông minh, cũng như các hệ thống nghiệp vụ của các cơ quan trong Tỉnh từ đó giúp cho Lãnh đạo Tỉnh có thể ra các quyết định điều hành theo thời gian thực.

-
Cho bức tranh trực quan trạng thái tổng thể hoạt động của Tỉnh theo thời gian thực để Lãnh đạo Tỉnh nhìn rõ những nguồn lực cần thiết và hiện có của tỉnh.

-
Đi sâu phân tích từng lĩnh vực, như quản lý an toàn công cộng, dịch vụ an sinh xã hội, giao thông và nước.

-
Với lợi thế giao tiếp thời gian thực và cộng tác giữa các cơ quan của tỉnh, có thể quản lý và ứng phó hiệu quả hơn đối với thiên tai, sự cố và các sự kiện xảy ra trong xã hội.

Tối ưu hóa các hoạt động của tỉnh:
-
Có được cái nhìn phân tích sâu sắc hơn những nơi, lĩnh vực Tỉnh đang phát triển và những yếu tố tạo nên sự phát triển.

-
Tập trung thông tin bằng sự tích hợp trên phạm vi toàn Tỉnh những thông tin hoạt động hàng ngày hàng giờ của các lĩnh vực điều đó cho phép có tầm nhìn bao quát, đánh giá chính xác các chỉ số hiệu suất (KPI), phân tích và thấy được xu hướng trong các nguyên tắc nghiệp vụ và tạo sự hợp tác giữa các cơ quan trong tỉnh.

-
Phân tích Đề án và sáng kiến để đạt được các mục tiêu đề ra.

-
Thiết lập các bộ phận đánh giá chỉ số KPI và giám sát các quy trình vận hành tiêu chuẩn đã xác định.

Thực hiện kết nối với các công dân và giải quyết các mối quan tâm của họ:
- Cho phép công dân sử dụng các công cụ như mạng xã hội và điện thoại thông minh để gửi các thông tin về sự cố, các thắc mắc của họ với chính quyền một cách nhanh chóng thông qua nền tảng hợp tác.

- Thông báo trực tiếp cho công dân và các doanh nghiệp khi vấn đề được giải quyết, tạo thêm kênh thông tin hai chiều và tương tác với công dân và doanh nghiệp.

- Kết hợp giữa báo cáo với các nguồn thông tin khác để đưa ra kế hoạch khắc phục, phương án, cách thức xử lý tối ưu.

Đảm bảo an toàn cho người dân:
-
Giúp xác định các xu hướng và dự đoán những hành động dẫn đến phạm tội, gây mất trật tự an ninh, cho phép các lực lượng thi hành trật tự an ninh của Tỉnh hành động chủ động hơn.

-
Các khu vực thường xảy ra hoạt động tội phạm, hoặc những điểm nóng được đánh dấu trên bản đồ không gian địa lý, cho phép các lực lượng thi hành trật tự an ninh Tỉnh theo dõi và sẵn sàng đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.

-
Thống kê từ đó xác định mô hình tội phạm để giúp đưa ra quyết định giải quyết toàn diện và hiệu quả.

Tích hợp dữ liệu liên tục từ các cơ quan của tỉnh, các ứng dụng thông minh:
-
Tích hợp dữ liệu từ các cơ quan của Tỉnh thông qua sử dụng nền tảng tích hợp chung.

-
Phát triển dịch vụ trên cơ sở sử dụng chung nền tảng dịch vụ

-
Cho phép các cơ quan và các nhà phát triển dịch vụ truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của tỉnh.

-
Các phòng điều hành cơ sở sẽ sử dụng dữ liệu chiết xuất từ Trung tâm điều hành của Tỉnh để đảm bảo tính tập trung dữ liệu

-
Thành phần Trung tâm giám sát điều hành thông minh là mặt nổi của CSHT CNTT của Đô thị thông minh. Nó chủ yếu là bao gồm các thiết bị hệ thống màn hình lớn, hệ thống phục vụ công tác xử lý tình huống và điều hành. Thông tin cung cấp cho Trung tâm điều hành thông minh được cung cấp từ CSHT của Đô thị thông minh
PHẦN V 

LỘ TRÌNH VÀ CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI
I. Các nội dung ưu tiên triển khai
1. Xây dựng Hạ tầng CNTT và TTDL của tỉnh cho chính quyền số và Đô thị thông minh

1.1. Mục tiêu

Hoàn thiện Hạ tầng CNTT và TTDL của tỉnh đảm bảo hỗ trợ triển khai các ứng dụng của Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh của tỉnh được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh và tất cả các lĩnh vực, đem lại sự phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn cấp 2+ và hướng tới cấp 3 theo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.

1.2. Phạm vi, quy mô
Đầu tư hoàn thiện hạ tầng CNTT và TTDL của tỉnh.
1.3. Nhiệm vụ

- Hoàn thiện lắp đặt trang thiết bị đã đầu tư, đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng; Đầu tư, mua sắm bổ sung, nâng cấp trang thiết bị và phần mềm cho TTDL.
- Kết nối, đồng bộ với các hệ thống lưu trữ chuyên ngành của huyện, thị xã; các sở, ngành và các cơ quan trong tỉnh.
- Xây dựng lộ trình di chuyển các hệ thống thông tin đang phân tán của các ngành, địa phương về TTDL và hướng tới kết nối, đồng bộ các hệ thống trong tỉnh thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.
- Đào tạo cán bộ chuyên trách của Sở Thông tin Truyền thông vận hành hệ thống được đầu tư trong giai đoạn 2020-2025.

1.4. Tổng mức đầu tư: 450 tỷ đồng.

1.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn đầu công thuộc ngân sách tỉnh.

1.6. Chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông.

1.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2020 - 2030.

2. Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương

2.1. Mục tiêu

Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo điều hành và hỗ trợ ra quyết định của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ lãnh đạo giám sát trực tiếp hiện trường phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành
2.2. Phạm vi, quy mô

Đầu tư, xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành của lãnh đạo tỉnh.
2.3. Nhiệm vụ

- Đầu tư, mua sắm các trang bị CNTT phần cứng và phần mềm (có ứng dụng trí tuệ nhân tạo) xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh đảm bảo công tác giám sát, chỉ đạo điều hành trực tuyến.
- Xây dựng phòng điều hành thông minh cho Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.
- Đảm bảo sẵn sàng kết nối, liên thông với các Trung tâm giám sát, điều hành thông minh các tỉnh và các sở, ngành, đơn vị nhằm giám sát chung hoạt động của các Trung tâm, các hệ thống giám sát, điều hành thông minh trên địa bàn tỉnh.  
- Tích hợp, nâng cấp, xây dựng các CSDL, các ứng dụng của tỉnh thông qua một nền tảng chung thống nhất, đảm bảo tích hợp, liên thông và kết nối và chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các đơn vị.
- Hệ thống nền tảng phân tích thông minh.

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về kỹ năng số cho Ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, lãnh đạo các đơn vị cũng như cán bộ công chức, viên chức thuộc các sở, ngành, đơn vị. Đào tạo cán bộ chuyên trách quản trị, vận hành và khai thác hệ thống qua các giai đoạn đầu tư, nâng cấp.
2.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

2.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn đầu công thuộc ngân sách tỉnh.

2.6. Chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông.

2.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2020 - 2030.

3. Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC)

3.1. Mục tiêu

Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng tập trung (SOC) để giám sát, quản lý bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của đô thị thông minh và hoạt động ứng dụng CNTT phát triển chính quyền điện tử và các hệ thống CNTT trong xây dựng đô thị thông minh của các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo duy trì kết nối liên thông tới Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin) để chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin mạng, thông tin về mã độc theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

3.2. Phạm vi, quy mô

Đầu tư, xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng tập trung của tỉnh. 
3.3. Nhiệm vụ

- Đầu tư, mua sắm các trang bị CNTT phần cứng và phần mềm (có ứng dụng trí tuệ nhân tạo) nhằm thực hiện việc quản lý, giám sát, phân tích, phát hiện và cảnh báo sớm với các tấn công vào hệ thống mạng, CSDL,... của tỉnh;

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ giúp nâng cao năng lực của cán bộ chuyên trách trong quản trị, vận hành và khai thác hệ thống qua các giai đoạn đầu tư, nâng cấp.

3.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

3.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn đầu công thuộc ngân sách tỉnh.

3.6. Chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông.

3.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2020 - 2030.

4. Xây dựng hệ thống quản lý camera tập trung

4.1. Mục tiêu

Nâng cao khả năng giám sát an ninh tại các địa điểm giao thông, du lịch, văn hóa xã hội trọng yếu trên địa bàn tỉnh Hải Dương, hỗ trợ các cơ quan chức năng nắm bắt trước thông tin về những sự kiện xấu có thể diễn ra, sẵn sàng ứng phó và trấn áp mọi loại hình tội phạm trên địa bàn Tỉnh, kiểm soát và duy trì các điều kiện để cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương được an toàn hơn.

Giám sát tình hình trật tự, đảm bảo an ninh cho các cơ quan Đảng, chính quyền cấp Tỉnh và các thành phố, huyện, thị xã, các điểm khu vực công viên, góp phần thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội

4.2. Phạm vi, quy mô

Các thành phố, thị xã, huyện và các sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
4.3. Nhiệm vụ

- Xây dựng quy hoạch, quy chuẩn hệ thống camera cho các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư, mua sắm các phần mềm quản lý và công cụ phân tích, nhận diện sử dùng chung, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ lưu trữ tập trung dữ liệu các loại camera thu thập theo sự kiện.
- Đầu tư, mua sắm, lắp đặt hệ thống Camera, hệ thống cảm biến giám sát an toàn giao thông, an ninh trật tự, tài sản công thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

- Xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ nhu cầu chia sẻ dữ liệu đã được chuẩn hóa, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành, báo cáo và ra quyết định của lãnh đạo tỉnh cũng như cung cấp nguồn dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp.

4.4. Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng.

4.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4.6. Chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông.
4.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

5. Xây dựng Hệ thống Y tế thông minh
5.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống y tế thông minh với ba nội dung chính là “phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh”, trong đó đảm bảo hoàn thành các mục tiêu:

- 100% hệ thống thông tin y tế được đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mang theo hồ sơ cấp độ an toàn thông tin được phê duyệt và được đánh giá đạt yêu cầu an toàn thông tin, an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành sử dụng, khai thác.

- Xây dựng hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau.
- 100% hồ sơ công việc tại sở Y tế, trên 80% hồ sơ công việc của cơ sở y tế được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; khám chữa bệnh trực tuyến dựa trên nhu cầu thực tế. Mỗi bệnh viện, trung tâm y tế công đều triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử; công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, giá khám chữa bệnh trên Cổng thông tin điện tử của từng đơn vị y tế.

- Mỗi người dân đều có hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trong đó 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Mỗi trạm y tế xã đều triển khai hoạt động quản lý trạm y tế trên môi trường số và thực hiện quản dự phòng, quản lý, điều trị một sô bệnh không lây nhiễm trên nền tảng số.
- Ứng dụng công nghệ số: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), kết nối vạn vật y tế (IoMT), chuỗi khối (Blockchain),… trong các hoạt động y tế. Thực hiện chia sẻ, kết nối, liên thông hệ thống thông tin y tế qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu y tế, thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế không phải cung cấp lại.
5.2. Quy mô

Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

5.3. Nhiệm vụ

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Y tế theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Triển khai, xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế như: 

+ Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.
+ Hệ thống điều hành Y tế tập trung.
+ Nền tảng Khám chữa bệnh từ xa.
+ Phần mềm Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Phần mềm Quản lý Y học dự phòng.
+ Phần mềm Quản lý phòng thí nghiệm.
+ Phần mềm Quản lý công tác giám định pháp y.
+ Xây dựng Bệnh viện/cơ sở y tế thông minh, trong đó:

(1) Đầu tư cơ sở hạ tầng.
(2) Phần mềm chuyên dụng (Quản lý bệnh viện (HIS); Quản lý xét nghiệm (LIS); lưu trữ/truyền tải hình ảnh (RIS, PACS); Bệnh án điện tử (EMR)…

- Tuyển dụng, đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng, triển khai lĩnh vực Y tế thông minh cho toàn ngành y tế.
- Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết. 
5.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

5.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

5.6. Chủ đầu tư : Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý
5.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

6. Xây dựng Hệ thống Giáo dục, Đào tạo thông minh
6.1. Mục tiêu

Coi học sinh là trung tâm của ngành giáo dục thông minh, do đó dự án chỉ ra được cần xây dựng các mô hình trường học thông minh, cung cấp các công cụ, bài giảng, học liệu thông minh cho giáo viên, học sinh nhằm giúp giáo viên có thêm nhiều các bài giảng phong phú, đa dạng thôi thúc sự tìm tòi, sáng tạo, không ngừng học hỏi của học sinh.
Nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý và điều hành hệ thống giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh thông qua việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành ngành giáo dục của tỉnh giúp lãnh đạo có thể nắm được bức tranh tổng thể của ngành giáo dục toàn tỉnh một cách nhanh chóng, chính xác từ đó đưa ra các chỉ đạo, điều hành khắc phục kịp thời những vấn đề phát sinh.

Xây dựng CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ. Tạo lập môi trường tương tác tích cực giữa nhà trường, giáo viên, gia đình và học sinh để nâng cao chất lượng học tập.

6.2. Quy mô

Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
6.3. Nhiệm vụ

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Giáo dục đào tạo theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Xây dựng, triển khai hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Giáo dục đào tạo như: 
+ Phổ cập và triển khai hệ thống quản lý phí, học phí điện tử đảm bảo sẵn sàng việc thu/chi không dùng tiền mặt trong các cơ sở giảo dục trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán trực tuyến (qua ví, thẻ ngân hàng trực tuyến, QR Code...) ở tất cả các trường học; 
+ Triển khai các ứng dụng hồ sơ điện tử gồm: Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, kế hoạch bài dạy… đẩy mạnh tích hợp chữ ký số;

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học (bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện); kết hợp học trên lớp và học trực tuyến, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy và học với các nền tảng giáo dục mới;

- Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành GDĐT.
- Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

6.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

6.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6.6. Chủ đầu tư : Sở Giáo dục và Đào tạo

6.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

7. Xây dựng Hệ thống Văn hóa, Thể thao, Du lịch thông minh
7.1. Mục tiêu

Xây dựng và ứng dụng công nghệ số nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch Hải Dương theo hướng thông minh để nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý và điều hành trong lĩnh vực thuộc Ngành quản lý tại các cấp. 

Thực hiện chia sẻ, kết nối, liên thông hệ thống thông tin lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch qua nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, giới thiệu quảng bá, thu hút đầu tư và khách du lịch đến với các di tích, khu/điểm du lịch và các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.

 Xây dựng kho dữ liệu của ngành đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ thông tin dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý ngành từ tỉnh đến cơ sở và thống nhất dữ liệu dùng chung kết nối với các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ VHTTDL và các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác của ngành trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
7.2. Quy mô

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh

7.3. Nhiệm vụ

· Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Văn hóa, thể thao, du lịch theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ; duy trì và bổ sung, phát triển kho dữ liệu hàng năm.
· Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
· Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hóa, thể thao, du lịch như: 

+ Lĩnh vực Văn hóa: Ứng dụng các giải pháp công nghệ như thực tế ảo, AI, GIS, số hóa hiện vật bảo tàng, thư viện; quản lý và bảo vệ di sản văn hóa, các hoạt động lễ hội; dịch vụ văn hóa; mô hình về phòng chống bạo lực gia đình; cơ quan, thôn/khu dân cư, gia đình văn hóa... phục vụ cho công tác quản lý ngành, liên thông các thủ tục hành chính và tương tác trực quan với người dân, du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập … thông qua Cổng thông tin điện tử, ứng dụng trên mobile, trợ lý ảo chatbot AI …

+ Lĩnh vực Thể thao: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức các giải thể thao như: xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm về tổ chức các giải thể thao, công tác quản lý, đào tạo và huấn luyện vận động viên từ tỉnh đến cơ sở...

+ Lĩnh vực Du lịch: Ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin trong công tác quản lý các điểm đến, điểm dừng chân, các cơ sở lưu trú, lượng khách đến tham quan...; giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh của du lịch Hải Dương thông qua các di sản văn hóa, lễ hội, các khu/điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở lưu trú, ẩm thực, làng nghề, tua tuyến điểm du lịch, sản phẩm đặc thù để thu hút khách và nhà đầu tư...; tăng cường sự tương tác, kết nối, tra cứu thông tin của khách du lịch, tạo sự thuận lợi, hấp dẫn cho du khách; tính dự báo nguồn khách, thị trường khách... góp phần đẩy mạnh sự cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát triển dữ liệu số phục vụ cho các hoạt động du lịch trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data).
· Đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực VHTTDL từ tỉnh đến cơ sở.

· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
· Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

7.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

7.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7.6. Chủ đầu tư : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

8. Xây dựng Hệ thống Giao thông vận tải thông minh
8.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transport Systems – ITS) ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ thông tin vào hạ tầng kỹ thuật và phương tiện giao thông hướng tới mục tiêu giúp cho người và phương tiện tham gia giao thông đi lại thuận tiện hơn, an toàn hơn và hạn chế các tai nạn, sự cố khi tham gia giao thông.
8.2. Quy mô

Xây dựng hệ thống giao thông thông minh trên hệ thống đường tỉnh và các đường được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải quản lý.
8.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Giao thông vận tải theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ như: hệ thống CSDL trong lĩnh vực vận tải, phương tiện, người lái; hệ thống CSDL trong lĩnh vực quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ đã được các cơ quan Trung ương xây dựng đồng bộ trên toàn quốc; hệ thống CSDL trong lĩnh vực vận tải, phương tiện, người lái; hệ thống CSDL trong lĩnh vực quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ đã được các cơ quan Trung ương xây dựng đồng bộ trên toàn quốc; CSDL bản đồ số về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).

- Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Giao thông vận tải như: CSDL bản đồ số về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Xây dựng hệ thống quản lý giao thông, đèn tín hiệu; quản lý giám sát bãi đỗ xe; Hệ thống cảnh báo tuyến đường ngập lụt, điểm đen giao thông; Hệ thống xử lý vi phạm, đóng phạt tự động; Hệ thống chống ùn tắc giao thông; Hệ thống đo đếm, phân tích lưu lượng giao thông (VDS); Hiển thị thông tin giao thông, thời tiết (VMS); Hiển thị thông tin làn đường, tốc độ lưu thông trên đường (LSC)...

· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

8.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

8.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8.6. Chủ đầu tư : Sở Giao thông Vận tải.

8.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

9. Xây dựng Hệ thống Tài nguyên, Môi trường thông minh
9.1. Mục tiêu

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương nhằm đảm bảo kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các nhu cầu khác của xã hội và phát triển Chính quyền số và hạ tầng tại ngành tài nguyên và môi trường.
Cung cấp các nền tảng công nghệ số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hỗ trợ Lãnh đạo ra quyết định chính xác, kịp thời.
Thiết lập và phát triển hệ thống thu thập, lưu trữ, cập nhật, xử lý, tích hợp, đồng bộ dữ liệu và chia sẻ, phân phối thông tin trực tuyến qua hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống được thống nhất và đồng bộ tới Bộ Tài nguyên và Môi trường và với các ngành khác.
Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về thông tin dữ liệu thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, nâng cao giá trị đóng góp và vị thế của ngành trong phát triển nền kinh tế của tỉnh.
9.2. Quy mô

Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

9.3. Nhiệm vụ

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Tài nguyên và Môi trường trên nền tảng dữ liệu lớn (big data) theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ (Đối với cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hải Dương thực hiện theo Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 28/6/2023 thực hiện Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tổng thể trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, chuyển đổi số và cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06).
- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường.

- Triển khai các thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số, thu nhận trực tiếp dữ liệu số, tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT).
- Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp.
· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

9.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ
9.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9.6. Chủ đầu tư : Sở Tài nguyên và Môi trường.

9.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

10. Xây dựng Hệ thống Xây dựng thông minh
10.1. Mục tiêu

Nâng cao khả năng quản lý, điều hành ngành xây dựng hỗ trợ trong công tác quản lý tại các cấp.

Xây dựng một hệ thống thông tin quản lý ngành xây dựng tập trung gồm cơ sở dữ liệu đồng bộ, đầy đủ, chi tiết, chính xác cao đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu phục vụ quản lý ngành xây dựng tỉnh Hải Dương nhằm đảm bảo tất cả các ứng dụng phục vụ ngành cung cấp thông tin đều sử dụng chung một hệ thống CSDL, hệ thống bản đồ chung và thống nhất.

10.2. Quy mô

Sở Xây dựng, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
10.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Xây dựng theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ như:

+ CSDL về nhà ở, công sở, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội được cấp phép, chỉ số giá một số loại bất động sản tại các đô thị; 

+ CSDL về nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất vật liệu xây dựng trong nước; 

+ CSDL về quy hoạch xây dựng, số hóa các đồ án quy hoạch;

+ CSDL nguồn nhân lực ngành xây dựng.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Xây dựng như: Nền tảng quản lý lập và quy hoạch xây dựng; nền tảng mô hình thông tin công trình (BIM) cho xây dựng quy trình, thẩm định dự án xây dựng...

· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

10.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

10.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

10.6. Chủ đầu tư : Sở Xây dựng.

10.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

11. Xây dựng Hệ thống Nông nghiệp, Phát triển nông thôn thông minh
11.1. Mục tiêu

Ứng dụng CNTT và nền tảng công nghệ 4.0 để nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và trong sản xuất. 

Chia sẻ, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đầy đủ thông tin về sản xuất, xuất sứ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh. 

Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng chống thiên tai cho các cơ quan chức năng và người dân để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
11.2. Quy mô

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
11.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ với các hệ thống chuyên ngành của Trung Ương và của tỉnh:

+ Cơ sở dữ liệu Trồng trọt, bảo vệ thực vật;
+ Cơ sở dữ liệu quản lý Chăn nuôi, thú y;
+ Cơ sở dữ liệu quản lý Lâm nghiệp;
+ Cơ sở dữ liệu quản lý Thủy sản;
+ Cơ sở dữ liệu quản lý Thủy lợi, Đê điều và quản lý phòng, chống thiên tai;
+ Cơ sở dữ liệu về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;
+ Cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản;
+ Cơ sở dữ liệu quản lý Phát triển nông thôn, nông thôn mới.
- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp như: 
+ Hạ tầng phòng chống thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với biến đổi khí hậu; hạ tầng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 
+ Hạ tầng logistics và các hạ tầng dịch vụ liên quan khác…

+ Hệ thống thông tin đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu quản lý nông nghiệp, nông thôn các cấp; ứng dụng công nghệ số nhằm tăng hiệu quả công tác quản lý điều hành; phục vụ công tác báo cáo, theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nông nghiệp, nông thôn và tích hợp với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
+ Các hệ thống phân tích dữ liệu lớn hỗ trợ hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh nông nghiệp; đảm bảo tính kết nối và phù hợp với đặc trưng của các tỉnh;
+ Các nền tảng chuyển đổi số nông nghiệp phục vụ quản lý điều hành, quan trắc, giám sát thông tin về nông nghiệp, nông thôn; kết nối, thu thập thông tin, dữ liệu từ các thiết bị, công nghệ hiện đại như GIS, IoT…
+ Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu lớn (Big data), kết nối với các giải pháp, thiết bị kết nối vạn vận (IoT) và các công nghệ tiên tiến, thông minh… vào công tác quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm kịp thời, minh bạch, chính xác, an toàn đảm bảo thích ứng với thị trường, hội nhập quốc tế.

· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

11.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

11.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

11.6. Chủ đầu tư : Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

11.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

12. Xây dựng Hệ thống Công thương thông minh
12.1. Mục tiêu

Ứng dụng công nghệ nâng cao khả năng quản lý, thiết lập chuỗi cung ứng, tiếp cận thị trường, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giúp thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến thị trường tiêu dùng.

Đầu tư, mua sắm và thuê các trang bị CNTT phần cứng và phần mềm (có ứng dụng trí tuệ nhân tạo) xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh Sở đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành trực tuyến.
12.2. Quy mô

Sở Công thương, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
12.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Công thương theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Triển khai, xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các đề án, nhiệm vụ được giao như: Đề án “Phát triển Kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh thực hiện Quyết định số 1753/QĐ-BCT ngày 06/7/2023 của Bộ Công Thương ban hành Đề án “phát triển Kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 1968/QĐ- TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh…
· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

12.4. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

12.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12.6. Chủ đầu tư : Sở Công thương.

12.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

13. Xây dựng Hệ thống Tài chính thông minh
13.1. Mục tiêu
Hoàn thiện và vận hành tối ưu hiệu quả hạ tầng truyền thông của ngành. Tổ chức thực hiện công tác số hóa, cơ sở dữ liệu tập trung chuyên ngành kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh nhằm tạo nền tảng tài chính số hiện đại để phát triển chính quyền số của ngành, của tỉnh.

Từng bước xây dựng và cung cấp các dịch vụ tài chính số của ngành để chuyển đổi các thức phục vụ người dân, doanh nghiệp phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của tỉnh, Chính phủ.

Đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên hạ tầng truyền thông của ngành.
13.2. Quy mô

Sở Tài chính, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh
13.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành tài chính theo mô hình dữ liệu tập trung, có khả năng cập nhật nhanh chóng, kết nối chia sẻ với các hệ thống trong ngành và địa phương theo nhu cầu.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Phát triển các chương trình ứng dụng, dịch vụ chuyên ngành để phục vụ tổng hợp, kết nối dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và ngoài ngành, địa phương theo nhu cầu. 

- Đảm bảo an toàn an ninh thông tin (mạng, máy chủ, ứng dụng, dữ liệu,…).
- Đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho công chức, viên chức được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số.
· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.
13.4. Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng.

13.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

13.6. Chủ đầu tư : Sở Tài chính.

13.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

14. Xây dựng Hệ thống Kế hoạch đầu tư thông minh
14.1. Mục tiêu
Ứng dụng CNTT nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý và điều hành trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. Thực hiện quản lý điều hành theo các chỉ tiêu KPI trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư. Phân tích và dự báo để giúp các nhà quản lý điều hành một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Xây dựng CSDL ngành kế hoạch, đầu tư của tỉnh theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ. 
14.2. Quy mô

Sở Kế hoạch và đầu tư, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
14.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Kế hoạch đầu tư theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Kế hoạch đầu tư như: hệ thống phần mềm quản lý các dự án đầu tư; cổng thông tin xúc tiến đầu tư...

· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

14.4. Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng.

14.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

14.6. Chủ đầu tư : Sở Kế hoạch và đầu tư.

14.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

15. Xây dựng Hệ thống Lao động, Thương binh, Xã hội thông minh
15.1. Mục tiêu
Ứng dụng CNTT nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý và điều hành của cán bộ, lãnh đạo ngành Lao động TB&XH tỉnh.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xây dựng CSDL chuyên ngành dùng chung cho các lĩnh vực: Người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp... theo mô hình dữ liệu tập trung và có khả năng chia sẻ trong và ngoài ngành hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh.
15.2. Quy mô

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
15.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Lao động, thương binh và xã hội theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ: quản lý bảo trợ xã hội; người có công; quản lý cung, cầu lao động; quản lý thông tin, công tác trẻ em; quản lý giáo dục nghề nghiệp; quản lý lao động làm việc ở nước ngoài.
- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Lao động, thương binh và xã hội như: phần mềm quản lý cung, cầu lao động; phần mềm quản lý thông tin, công tác trẻ em; phần mềm quản lý lao động làm việc ở nước ngoài...
· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.
15.4. Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng.

15.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

15.6. Chủ đầu tư : Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

15.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

16. Xây dựng Hệ thống Tư pháp thông minh
16.1. Mục tiêu
Xây dựng một hệ thống tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người; đồng thời, nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý và điều hành trong công tác tư pháp, cụ thể:

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công của ngành Tư pháp.

b) Kiến tạo thể chế, chính sách nhằm sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm quy trình nghiệp vụ mới dựa trên dữ liệu số, công dân số, hạ tầng số một cách có kiểm soát; đẩy nhanh tiến trình phát triển Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số ngành Tư pháp.

c) Xác định phục vụ người dân, doanh nghiệp là trung tâm trên cơ sở một tầm nhìn tổng thể và lộ trình, bước đi, ưu tiên cụ thể, phù hợp, khả thi, hiệu quả và an toàn trong điều kiện thực tế ngành Tư pháp.

d) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để chuyển đổi số; an toàn thông tin số, xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các tài nguyên công nghệ thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số:

 - Quản lý, điều hành công tác xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong nhiều lĩnh vực khác nhau thuộc thẩm quyền UBND các cấp, các sở ban ngành trên một hệ thống phần mềm thống nhất liên thông cấp tỉnh–huyện–xã. Bảo đảm xử lý người vi phạm kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật; quản lý đầy đủ, chặt chẽ thông tin người vi phạm pháp luật, quyết định xử lý vi phạm hành chính; theo dõi việc thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

- Cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận và chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận thuộc thẩm quyền UBND các cấp. Làm giầu kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức, tạo thuận lợi cho loại hình dịch vụ công trực tuyến, góp phần phát triển chính quyền số.

- Cung cấp các dịch vụ công chứng, chứng thực, vi bằng và cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp... nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý trực tuyến; hỗ trợ điện tử việc xây dựng, rà soát và theo dõi thi hành pháp luật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Xây dựng CSDL ngành tư pháp theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.
16.2. Quy mô

Sở Tư pháp, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh
16.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Tư pháp theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp như: 

+ Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành tư pháp như triển khai các Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, Hệ thống công chứng, chứng thực, vi bằng, đấu giá tài sản...

+ Xây dựng Hệ thống chứng thực điện tử phục vụ cung cấp bản sao chứng thực điện tử, qua đó người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các TTHC đã được cung cấp trên môi trường điện tử;
+ Xây dựng phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn tỉnh, giúp kết nối, chia sẻ, quản lý thông tin về xử lý vi phạm hành chính;
+ Xây dựng hệ thống tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật điện tử thông minh, linh hoạt; hỗ trợ, trợ giúp pháp lý trực tuyến nhanh chóng, hiệu quả; hỗ trợ điện tử việc xây dựng, rà soát và theo dõi thi hành pháp luật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

16.4. Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng.

16.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

16.6. Chủ đầu tư : Sở Tư pháp.

16.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

17. Xây dựng Hệ thống Khoa học công nghệ thông minh
17.1. Mục tiêu
Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với các điều kiện của tỉnh để nâng cao hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Chia sẻ, cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp nhà đầu tư đầy đủ các thông tin ngành quản lý: Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, những thành tựu khoa học công nghệ mới...
17.2. Quy mô

Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
17.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành khoa học và công nghệ theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành khoa học và công nghệ như: Các Phần mềm quản lý chuyên ngành khoa học và công nghệ; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.
17.4. Tổng mức đầu tư: 30 tỷ đồng.

17.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

17.6. Chủ đầu tư : Sở Khoa học và Công nghệ.

17.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

18. Xây dựng Hệ thống Nội vụ thông minh
18.1. Mục tiêu
- Ứng dụng CNTT nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý và điều hành của cán bộ và lãnh đạo ngành nội vụ. 

- Xây dựng CSDL thực hiện các nhiệm vụ của ngành nội vụ theo mô hình dữ liệu tập trung và có khả năng chia sẻ trong và ngoài ngành hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh.
18.2. Quy mô

Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
18.3. Nhiệm vụ:
- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL ngành Nội vụ theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).
- Xây dựng hệ thống ứng dụng, nền tảng thông minh cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Nội vụ như: Hệ thống phần mềm quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; Ứng dụng đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính; Ứng dụng điều tra xã hội học phục vụ đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với cải cách hành chính...

· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, CSDL phục vụ chuyển đổi số của ngành khi cần thiết.

18.4. Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng.

18.5. Nguồn vốn : Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

18.6. Chủ đầu tư : Sở Nội vụ.

18.7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.

19. Lĩnh vực khác

19.1. Mục tiêu
Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với các điều kiện của tỉnh để nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan chia sẻ, cung cấp thông tin, liên thông kết nối các dữ liệu để làm giầu kho dữ liệu dùng chung của Tỉnh.
19.2. Quy mô

Các Sở ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
19.3. Nhiệm vụ:

- Chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.

- Tích hợp CSDL chuyên ngành tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng)
- Phối hợp với các đơn vị ngành dọc triển khai phát triển các hệ thống, cung cấp CSDL phục vụ chuyển đổi số khi cần thiết.
20. Xây dựng, phát triển Chính quyền số và hạ tầng, dịch vụ Đô thị thông minh tại các địa phương
20.1. Mục tiêu

Xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh tại địa phương, thay đổi cách tổ chức, vận hành, môi trường làm việc và phương thức làm việc của Cán bộ, công chức, viên chức lên môi trường số.

Từng bước thay đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới giảm chi phí, tăng năng suất lao động, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.
20.2. Quy mô

Thành phố Hải Dương, Thành phố Chí Linh, Thị xã Kinh Môn, Huyện Bình Giang, Huyện Cẩm Giàng, Huyện Gia Lộc, Huyện Kim Thành, Huyện Nam Sách, Huyện Ninh Giang, Huyện Thanh Hà, Huyện Tứ Kỳ, Huyện Thanh Miện.

20.3. Nhiệm vụ

- Tận dụng các nền tảng, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh để thúc đẩy phát triển Chính quyền số và Đô thị thông minh tại địa phương như hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, phần mềm phòng họp không giấy, phần mềm số hóa dùng chung... ; triển khai sử dụng các nền tảng do các Sở ngành cung cấp theo ngành dọc để phục vụ nhu cầu phục vụ công việc chuyên ngành của địa phương.

Tích hợp CSDL hình thành từ hoạt động nghiệp vụ tập trung lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và chia sẻ lên Cổng dữ liệu mở theo đúng quy định (sau khi Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được xây dựng).

- Xây dựng CSDL tại địa phương.

- Đầu tư, mua sắm các trang bị và phần mềm cho Hạ tầng công nghệ thông tin vận hành toàn bộ hệ thống các ứng dụng chính quyền số và đô thị thông minh được triển khai trên các hệ thống nền tảng dùng chung của tỉnh hoặc triển khai riêng tại địa phương (nếu cần thiết) như máy tính cá nhân, máy scan, máy in...
- Đầu tư, mua sắm hệ thống các trang thiết bị và phần mềm thông minh (ứng dụng sử dụng công nghệ cao như AI, blockchain...) hỗ trợ nâng cao chất lượng công việc của các cơ quan thuộc khối Đảng, Chính quyền như phần mềm quản lý tài sản; phần mềm quản lý cán bộ...
- Triển khai thí điểm các dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt.

- Phát triển Hệ thống truyền thanh thông minh.

· Xây dựng phòng giám sát điều hành thông minh phục vụ nhu cầu giám sát, điều hành công việc trực tuyến, đảm bảo kết nối, liên thông với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về kỹ năng số cho Ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, lãnh đạo các đơn vị cũng như cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Đào tạo cán bộ chuyên trách quản trị, vận hành và khai thác hệ thống qua các giai đoạn đầu tư, nâng cấp.

20.4. Nguồn vốn : Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

20.5. Chủ đầu tư : 

Ủy ban nhân dân các thành phố, huyện, thị xã gồm: Thành phố Hải Dương, Thành phố Chí Linh, Thị xã Kinh Môn, Huyện Bình Giang, Huyện Cẩm Giàng, Huyện Gia Lộc, Huyện Kim Thành, Huyện Nam Sách, Huyện Ninh Giang, Huyện Thanh Hà, Huyện Tứ Kỳ, Huyện Thanh Miện.
20.6. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2030.
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	Thời gian thực hiện
	Nguồn vốn


	Dự kiến kinh phí

(tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	Giai đoạn 2020-2025
	Giai đoạn 2026-2030

	1. 
	Xây dựng Hạ tầng CNTT và TTDL của tỉnh cho chính quyền số và Đô thị thông minh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2020-2030
	Nguồn vốn đầu công thuộc ngân sách tỉnh
	150
	300

	2. 
	Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2020-2030
	
	50
	50

	3. 
	Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2020-2030
	
	50
	50

	4. 
	Xây dựng hệ thống quản lý camera tập trung
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2023-2030
	Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác
	100
	200

	5. 
	Xây dựng hệ thống Y tế thông minh
	Sở Y tế
	2023 - 2030
	
	30
	70

	6. 
	Xây dựng hệ thống Giáo dục, Đào tạo thông minh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2023 - 2030
	
	30
	70

	7. 
	Xây dựng hệ thống Văn hóa, Thể thao, Du lịch thông minh
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	2023 - 2030
	
	30
	70

	8. 
	Xây dựng hệ thống Giao thông vận tải thông minh
	Sở Giao thông Vận tải
	2023 - 2030
	
	10
	90

	9. 
	Xây dựng hệ thống Tài nguyên, Môi trường thông minh
	Sở Tài nguyên Môi trường
	2023 - 2030
	
	30
	70

	10. 
	Xây dựng hệ thống Xây dựng thông minh
	Sở Xây dựng
	2023 – 2030
	
	30
	70

	11. 
	Xây dựng hệ thống Nông nghiệp, Phát triển nông thôn thông minh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2023 - 2030
	
	30
	70

	12. 
	Xây dựng hệ thống Công thương thông minh
	Sở Công thương tỉnh Hải Dương
	2023 – 2030
	
	30
	70

	13. 
	Xây dựng hệ thống Tài chính thông minh
	Sở Tài chính
	2023 – 2030
	
	20
	30

	14. 
	Xây dựng hệ thống Kế hoạch đầu tư thông minh
	Sở Kế hoạch và đầu tư
	2023 – 2030
	
	20
	30

	15. 
	Xây dựng hệ thống Lao động, Thương binh, Xã hội thông minh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	2023 – 2030
	
	20
	30

	16. 
	Xây dựng hệ thống Tư pháp thông minh
	Sở Tư pháp
	2023 – 2030
	
	10
	40

	17. 
	Xây dựng hệ thống Khoa học công nghệ thông minh
	Sở Khoa học và công nghệ
	2023 – 2030
	
	10
	20

	18. 
	Xây dựng hệ thống Nội vụ thông minh
	Sở Nội vụ
	2023 – 2030
	
	10
	40

	Tổng
	660
	1.370

	Tổng cộng
	2.030


III. Kinh phí Đề án

- Tổng mức đầu tư của Đề án: 2.030 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, không trăm ba mươi tỷ đồng chẵn ./.)
- Giai đoạn: 2020 - 2030.

- Nguồn vốn đầu tư: Các nguồn vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ, Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
PHẦN VI 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Giải pháp thực hiện
1. Môi trường pháp lý

Xây dựng, ban hành văn bản để tạo lập một môi trường pháp lý thống nhất, thể hiện quyết tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Hải Dương trong việc phát triển chính quyền số, đô thị thông minh trong giai đoạn mới.

Rà soát các quy định, quy chế có liên quan đến ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh để xem xét, sửa đổi, ban hành tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất phục vụ hoạt động triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Xây dựng, ban hành các quy chế, quy định đồng bộ, thống nhất gồm: quản lý, vận hành khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; về cập nhật, lưu trữ, trao đổi thông tin dữ liệu; tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, trường học, bênh viện, người dân… đối với việc ứng dụng CNTT-TT trong hoạt động của chính quyền số, đô thị thông minh.

Xây dựng quy chế, quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống thông minh của tỉnh (đưa ra các yêu cầu, các chế tài bắt buộc phải áp dụng các quy trình, cơ chế, nguyên tắc bảo vệ an ninh, anh toàn thông tin trong các hệ thống thông minh của tỉnh).

Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư vào ứng dụng CNTT trong xây dựng đô thị thông minh.

Có chính sách đãi ngộ thu hút công chức, viên chức, cán bộ phụ trách CNTT có trình độ, năng lực cao; kịp thời khen thưởng những sáng kiến, kinh nghiệm ứng dụng CNTT-TT, nhắc nhở phê bình cá nhân, tổ chức thiếu tích cực ứng dụng CNTT-TT trong xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

2. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông
Đối với ứng dụng CNTT-TT: Xây dựng, ban hành, tổ chức hướng dẫn và triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT-TT trên nền tảng điện toán đám mây và ảo hóa trong lưu trữ, quản lý các ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong triển khai trong các hệ thống giáo dục, kinh tế, giao thông, y tế, văn hóa... thông minh theo kiến trúc đã được xây dựng. Tăng cường hoạt động thuê các dịch vụ tư vấn; dịch vụ về hạ tầng công nghệ thông tin điện toán đám mây; dịch vụ lưu trữ, quản lý kho dữ liệu... nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp CNTT phát triển.
Đối với phát triển ngành CNTT-TT: Phát triển các dịch vụ CNTT nền công nghệ điện toán đám mây cung cấp cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế và mọi đối tượng có nhu cầu với chi phí hợp lý và hiệu quả cao; ưu tiên các phần mềm ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ thương mại điện tử và giáo dục đào tạo gắn với dịch vụ điện toán đám mây.

Áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm các tiêu chuẩn về kết nối, tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu, truy cập thông tin, an toàn thông tin, dữ liệu đặc tả nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

3. Giám sát, đánh giá

Xây dựng các phương pháp đánh giá về ứng dụng CNTT-TT phù hợp điều kiện thực tế tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT-TT trong xây dựng, duy trì, vận hành hoạt động của các hệ thống thông minh để có những giải pháp thúc đẩy kịp thời. 
4. Tài chính, thu hút vốn đầu tư 
Bảo đảm đủ nguồn kinh phí cho ứng dụng CNTT-TT phục vụ công tác xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh trong kế hoạch ngân sách hàng năm (ngân sách tập trung để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT-TT và đào tạo nguồn nhân lực cho các CQNN của tỉnh).
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hình thành cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp trong công tác triển khai ứng dụng CNTT-TT để xây dựng Đô thị thông minh; Ưu tiên cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Tỉnh tham gia các dự án CNTT-TT của Tỉnh để các doanh nghiệp đầu tư nâng cao trình độ, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…

Xây dựng các chính sách thu hút vốn đầu tư ngoài nước và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, giảm các thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho ứng dụng, phát triển CNTT-TT phục vụ xây dựng Đô thị thông minh; hình thành các khu công nghiệp CNTT với ưu đãi đặc biệt để phát triển công nghiệp CNTT... 
5. Nguồn nhân lực

Sử dụng nguồn nhân lực hiện có của tỉnh: Bố trí công tác cho các cán bộ công chức, viên chức của tỉnh có chuyên môn về công nghệ thông tin phụ trách công tác vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT đô thị thông minh.

Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ công chức, việc chức của tỉnh về CNTT đáp ứng được nhu cầu vận hành của hệ thống. Nhằm đảm bảo không tăng thêm số lượng cán bộ công chức, viên chức của tỉnh.
Kiện toàn hệ thống cán bộ và bộ phận chuyên trách CNTT từ Tỉnh đến các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn. Khuyến khích doanh nghiệp, bệnh viện, trường học hình thành các bộ phận chuyên trách về CNTT trực thuộc hoặc có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT phù hợp với kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan mình. 

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin được Tỉnh xác định là giải pháp đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh với các giải pháp: đổi mới Đề án, nội dung, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nội dung cụ thể:

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ ứng dụng CNTT-TT trong quản lý, phát triển các hệ thống thông minh; Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng có liên quan tham quan, nghiên cứu trao đổi, học tập, kinh nghiệm về ứng dụng CNTT-TT trong xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh tại các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực.

- Khuyến khích giảng viên CNTT của các trường đại học, cao đẳng, cán bộ nghiên cứu CNTT tham gia nghiên cứu các nhiệm vụ của Đề án. Đẩy mạnh các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng CNTT-TT trong xây dựng, phát triển Thành phố; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ chính quyền số và đô thị thông minh.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc hướng dẫn sử dụng các dịch vụ của chính quyền số và các tiện ích về đô thị thông minh.

Tổ chức các sự kiện về phát triển CQĐT và ĐTTM nhằm cung cấp thông tin về tình hình triển khai cũng như thu hút sự quan tâm, góp ý của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội.

Thường xuyên tổ chức đánh giá, công bố, biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

7. Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế

Chủ động hợp tác, liên kết với các tỉnh/thành phố lớn trong nước như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh đã triển khai như Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Bắc Ninh nhằm phát huy các thế mạnh của mỗi địa phương tạo ra những khả năng phát triển mới CNTT-TT trong việc xây dựng Chính quyền số và Đô thị thông minh (Mỗi tỉnh, thành phố có những thế mạnh ứng dụng, phát triển CNTT riêng). 

Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế trên cả 3 lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm và tài chính để phát triển, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT-TT, áp dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hợp tác, phát triển đô thị thông minh thông qua các đề án, dự án hợp tác quốc tế về CNTT với các thành phố phát triển trên thế giới như Seoul, Singapore, Đài Bắc… Tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng CNTT-TT để xây dựng, phát triển Tỉnh.
8. An toàn thông tin

Bố trí ít nhất 10% ngân sách chi cho CNTT phân bổ cho các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin; triển khai thực hiện thuê doanh nghiệp chuyên trách về an toàn thông tin trong trường hợp cần thiết để bảo vệ các hệ thống thông tin của tỉnh theo mô hình 4 lớp theo quy định.

Xây dựng phát triển Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) của tỉnh đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định và tích hợp kết nối với Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng của quốc gia; hình thành mạng lưới đảm bảo an toàn thông tin mạng; tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách an toàn thông tin các cấp.

Đối với hệ thống kho dữ liệu dùng chung của tỉnh: Xây dựng các quy định về vai trò, phân quyền truy cập sử dụng dữ liệu ở các mức độ khác nhau phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu có cam kết đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu đối với cán bộ phụ trách quản trị hệ thống.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về tính riêng tư, an ninh, an toàn thông tin và các tiêu chuẩn mã hóa, lưu trữ, giao tiếp, kết nối các hệ thống trong quá trình thực hiện chuyển đổi số; triển khai thực hiện theo nội dung tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.

Định kỳ tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cấp tỉnh; Phê duyệt hồ sơ và đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
II. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt điều chỉnh Đề án và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện gồm:

1. Văn phòng TU, HĐND và UBND tỉnh 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giám sát nội dung thực hiện của Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp các ngành, địa phương có liên quan đến các nhiệm vụ, dự án chung do Sở phụ trách; hỗ trợ các Chủ đầu tư triển khai các nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông của tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa và tình hình, kết quả triển khai Xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh của tỉnh.

Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc hướng dẫn sử dụng các tiện ích về đô thị thông minh.

Chủ trì phối hợp với các Văn phòng TU, HĐND và UBND tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, quy chế và các cơ chế, chính sách liên quan. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào ứng dụng thông minh trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí các nguồn vốn đầu tư Xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định các nhiệm vụ/dự án thành phần của Đề án xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh sử dụng nguồn vốn đầu tư.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định các nhiệm vụ, dự án thành phần của Đề án xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. 

Chủ trì tham mưu, đề xuất việc bảo đảm bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án thành phần dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Đề án xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh được phê duyệt.

5. Các sở, ban, ngành trong tỉnh

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ, dự án phụ trách đảm bảo tiến độ, hiệu quả của Đề án. Thực hiện việc chia sẻ ứng dụng và cơ sở dữ liệu, tăng cường và đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
  Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ, dự án phụ trách đảm bảo tiến độ, hiệu quả của Đề án.
Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân về vai trò và lợi ích và tình hình, kết quả triển khai mô hình đô thị thông minh tại địa phương. 

Phối hợp với Văn phòng TU, HĐND và UBND tỉnh và các ngành triển khai Đề án có hiệu quả.

7. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông

Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển CQĐT và ĐTTM của tỉnh, vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh của đơn vị, vừa góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông nói riêng.

PHẦN VII

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN
I. Tính khả thi của đề án

Việc đánh giá tính khả thi của các dự án được nêu trong Đề án sẽ tuân thủ theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

-
Tỉnh Hải Dương nói riêng và Việt Nam nói chung có khả năng kế thừa, phát huy các thành tựu, các bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong các hoạt động quản lý, phát triển KTXH đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng trong nhiều năm trở lại đây.

-
Sự quyết tâm chuyển đổi số toàn diện của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Hiện nay, việc chuyển đổi số đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm tạo điều kiện bởi vì chuyển đổi số thành công sẽ giúp thay đổi toàn diện, cơ bản công tác quản lý nhà nước và cách thức vận hành, hoạt động của doanh nghiệp, xã hội. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, Tỉnh ủy Hải Dương đã có Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

-
Kết quả triển khai CQĐT, thí điểm ĐTTM và phát triển công nghiệp ICT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; trong đó có một số hạng mục, tiêu chí quan trọng có kết quả tích cực, là tiền đề cho triển khai chuyển đổi số trong thời gian tới. Kết quả và kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT, ĐTTM có thể được kế thừa và tiếp tục phát huy; hầu hết các chỉ số đo lường DTI liên quan đến chuyển đổi số đều cơ bản đạt mức khả quan.

II. Hiệu quả của Đề án

1. Về quản lý nhà nước
Xây dựng Chính quyền số và Đô thị thông minh với Hạ tầng CNTT hiện đại trên nền tảng điện toán đám mây, các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nguồn nhân lực đủ mạnh để quản lý, vận hành… góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ công dân, doanh nghiệp tốt hơn. Điều này không chỉ đưa tỉnh Hải Dương trở thành một trong những địa phương đi đầu về chính quyền số, đồng thời với các giải pháp về trí tuệ nhân tạo trong xử lý, phân tích dữ liệu lớn trên nền tảng điện toán đám mây, việc quản lý, điều hành và ra quyết định sẽ hướng tới mô hình quản trị thông minh là đầu não vận hành của mô hình Đô thị thông minh trong tương lai. 

Các cấp, các ngành của Tỉnh: Y tế, giáo dục, giao thông, tài nguyên môi trường, du lịch, công thương, nông nghiệp, xây dựng, khoa học và công nghệ… ứng dụng CNTT xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hiện đại, hiệu quả góp phần nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành các ngành, lĩnh vực và góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Công tác điều hành quản lý của CQS và ĐTTM sẽ nâng cao năng lực quản lý điều hành và một số các mặt sau:

· Cho phép tiếp nhận và xử lý khối lượng thông tin rất lớn (thông tin hiện tại, thời gian thực, thông tin quá khứ, thông tin dự báo về các yếu tố đầu vào, nhiều loại thông tin liên quan đến đối tượng) để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chính xác và kịp thời.

· Cho phép dự báo dài hạn hơn, toàn diện hơn, độ chính xác cao hơn (dự báo được tương tác giữa nhiều đầu vào khác nhau liên quan đến hành vi của đối tượng quản lý, dự báo được kết quả sau nhiều vòng tương tác). Từ đó đề ra được các giải pháp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực con người, hạ tầng, vốn…

2. Về kinh tế
Với việc xây dựng các hệ thống thông tin thông minh cùng với các giải pháp đồng bộ, doanh nghiệp và người dân được cung cấp môi trường phát triển ngày càng tiện ích, ưu việt; công dân, doanh nghiệp được sử dụng các dịch vụ trên mạng ở các cấp độ khác nhau và được cung cấp thông tin một cách minh bạch, thuận lợi, kịp thời… góp phần giảm thiểu thời gian, công sức trong giao dịch hành chính với chính quyền, từ đó đem lại năng suất lao động, hiệu quả cao trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và nhân dân. 

Hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị của tỉnh được xây dựng, hiện đại hóa và các ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, văn hóa, doanh nghiệp… sẽ góp phần giảm thiểu công sức con người, hướng đến phát triển kinh tế và xã hội. Trong hoạt động kinh tế, thương mại, việc xây dựng doanh nghiệp số sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khi tham gia thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời, việc ứng dụng thương mại điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh chiến lược quảng bá, tiếp thị và thực hiện các giao dịch mua, bán điện tử an toàn, hiệu quả…

3. Về xã hội 
Việc ứng dụng các công nghệ mới trong xã hội ngày càng sâu rộng với xu hướng phát triển chung của thế giới chính là đáp ứng quy luật cung - cầu. Điều này sẽ giúp hiện đại hóa hạ tầng cơ sở như hệ thống đường xá, giao thông, cầu cống, lưới điện, cấp thoát nước và trong các ngành, lĩnh vực… góp phần đưa các ngành trở nên hiện đại hơn, bền vững hơn, phục vụ con người hiệu quả hơn. Việc ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực đặc biệt là môi trường sẽ góp phần cung cấp dịch vụ, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, năng lượng xanh cho người dân hướng đến xây dựng kiến trúc xanh...

Người dân được tiếp cận các dịch vụ, chất lượng theo công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các ngành giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa, xã hội… theo hướng tiện ích, thoải mái mang lại cho người dân một cuộc sống dễ chịu. Với hạ tầng và các ứng dụng thông minh được áp dụng vào mọi mặt của đời sống, các cấp chính quyền có hệ thống cơ sở dữ liệu được phân tích toàn diện trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp đưa ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả cho sự phát triển bền vững của địa phương.

III. Đánh giá tính rủi ro của Đề án

1. Rủi ro về công nghệ, giải pháp kỹ thuật

Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, nhất là công nghệ thông tin có chu kỳ thay đổi thế hệ công nghệ rất nhanh. Do đó công nghệ khi lựa chọn triển các dự án luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Đặc biệt đối với các dự án thực hiện đô thị thông minh, bản chất là ứng dụng CNTT vào trong các lĩnh vực, rủi ro của dự án sẽ cần tính đến cả hai khía cạnh, đó là sự thay đổi của CNTT và sự thay đổi của công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng. 

Đồng thời các rủi ro còn có thể đến do những yếu tố về giải pháp thiết kế khi không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu phân tích kỹ lưỡng quy trình xử lý nghiệp vụ, hoặc không đặt dự án trong một thiết kế tổng thể dẫn đến khi triển khai thiếu các yếu tố đồng bộ, đảm bảo sự thành công của các nhiệm vụ, dự án thành phần…

2. Rủi ro do cơ cấu tổ chức và cơ chế chính sách

Khi triển khai Đề án nhiều chuyên môn, nghiệp vụ được tin học hóa sẽ dẫn đến những thay đổi nhất định trong cơ cấu tổ chức.

Khi triển khai Đề án, áp dụng công nghệ tự động hiện đại vào nó sẽ làm thay đổi quy trình, thói quen, tính kỷ luật. Vì vậy triển khai CQS và ĐTTM rất cần các cơ chế chính sách đồng bộ đi kèm.


3. Rủi ro về tài chính

Thiếu ngân sách, chi phí, phương tiện đầu tư cho Đề án dẫn đến các nhiệm vụ, dự án thành phần đầu tư không đồng bộ; phương tiện trang bị không được đáp ứng đầy đủ dẫn đến việc hoạt động kém hiệu quả; quá trình thiết kế và triển khai bị trì hoãn.

Các nhiêm vụ, dự án bị trì hoãn thường kéo theo nhiều hệ lụy, có thể phải điều chỉnh hoặc thay đổi cả việc lựa chọn công nghệ và thiết kế lại hệ thống do thời gian trì hoãn kéo dài.

4. Rủi ro về nhân lực

Cần đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực đủ tốt để có thể quản lý, vận hành các hệ thống. Để không xảy ra trường hợp có hạ tầng hiện đại, có cơ sở dữ liệu, có ứng dụng thông minh, song chất lượng cơ sở dữ liệu thiếu độ tin cậy cao, không sử dụng được hoặc khai thác sử dụng kém hiệu quả do không có cơ chế vận hành, không đảm bảo nguồn lực hoặc nếu nguồn số liệu đầu vào không tốt, không tin cậy được thì không thể có được cơ sở dữ liệu tốt, hệ thống ứng dụng thông minh khai thác không hiệu quả.
PHẦN VIII

KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
I. Kết luận 

Đề án Xây dựng CQS và ĐTTM trên quy mô toàn tỉnh Hải Dương đã đưa ra lộ trình với các bước đi theo thứ tự ưu tiên phù hợp với đặc trưng và thế mạnh của tỉnh. Cùng với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, sự thống nhất vì sự phát triển của các sở, ban, ngành, UBND các thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp sẽ là cơ sở để Hải Dương xây dựng thành công Đề án.
II. Khuyến nghị
Tổ chức phê duyệt điều chỉnh Đề án và triển khai các nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Đề án.

Tỉnh ban hành các quy định bắt buộc về ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan đảng, chính quyền và đô thị thông minh để thúc đẩy việc triển khai Đề án.
Các Sở ban, ngành, địa phương dựa trên danh mục nhiệm vụ, dự án trong Đề án đã được duyệt, khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ưu tiên, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Đề án khi đã được phê duyệt; bổ sung kinh phí hàng năm cho nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn tỉnh.

HTTT/CSDLQG



HTTT Bộ/ngành



HTTTT Địa phương



HTTT/CSDL
cơ quan, tổ chức



Lớp sử dụng (Các tác nhân)
Kênh giao tiếp

Dịch vụ cổng

Nghiệp vụ
Dữ
liệu

Kỹ thuật-Công nghệ
Quản lý, chỉ đạo

Nền tảng tích hợp, chia sẻ DLQG
Dịch vụ quản lý nội dung
Dịch vụ trình diễn
Dịch vụ tìm kiếm, truy vấn
Dịch vụ quản lý biểu mẫu điện tử
Dịch vụ quản lý người dùng, đăng nhập một lần (SSO)
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP)
Ứng dụng kỹ thuật dùng chung
Vận hành hệ thống
Xác thực, cấp quyền
Thư điện tử
Quản lý DMDC
Phân tích, thống kê, tổng hợp, báo cao
Hội nghị truyền hình
Chữ ký số
Quản lý dữ liệu
Quản lý VB&ĐH
Ứng dụng hỗ trợ chính quyền
Quản lý tài sản
Quản lý CBCCVC
Xử lý nghiệp vụ nội bộ
Trung tâm dữ liệu
Hạ tầng truyền dẫn (Mạng WAN, LAN, TSLCD ..)
Hạ tầng mạng và thiết bị ngoại vi
Hạ tầng máy chủ, máy tính cá nhân
Quản lý 
cơ sở hạ tầng
Dịch vụ 
cơ sở hạ tầng
1. Chiến lược phát triển KTXH của tỉnh
2. Văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT
3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật
4. Quy chế đầu tư ứng dụng CNTT dựa trên kiến trúc CQS
5. Tuyên truyền phổ biến, quản lý rủi ro
1. Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh
2. Sở TTTT là đơn vị chủ trì tổ chức tổ chức triển khai kiến trúc CQS 
3. Sở TTTT chủ trì quản lý, cập nhật, duy trì kiến trúc CQS của tỉnh
An
toàn
Thông
tin
ATTT mức quản lý
ATTT mức
kỹ thuật
ATTT mức
vật lý
ATTT
Thiết bị mạng
ATTT
máy chủ
ATTT
Máy tính
cá nhân
ATTT
Ứng dụng
ATTT
Dữ liệu
Trung tâm Điều hành, giám sát an ninh
Dịch vụ ATTT
Ứng dụng
Cơ sở dữ liệu mở
Dữ liệu mở chuyên ngành
Dữ liệu mở hoạt động của CQNN
Dữ liệu mở về đô thị trên nền tảng GIS
Dữ liệu mở về công dân tổ chức, doanh nghiệp
Dữ liệu mở khác ...
CSDL dùng chung
Người dùng Công dân
Người dùng doanh nghiệp
TTHC
CSDL danh mục dùng chung
CBCCVC
QLVB và Điều hành
Bản đồ nền tảng GIS
Văn bản QPPL
...
CSDL chuyên ngành
Y tế
Giao thông
Công thương
Giáo dục và Đào tạo
Tài nguyên và môi trường
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp BC thống kê
Xây dựng
...
KHO DỮ LIỆU
TỔNG HỢP
(DATAWAREHOUSE
/BIGDATA)


Ứng dụng nghiệp vụ
(Hệ thống thông tin giải quyết TTHC)
DVCTT trực tuyến của đơn vị cấp tỉnh
DVCTT của đơn vị cấp huyện
DVCTT trực tuyến của đơn vị cấp xã
Quản lý hành chính
Quản lý đầu tư
Quản lý hồ sơ công việc
Quản lý KHCN
Quản lý hợp đồng
Quản lý hành chính
Quản lý thi đua khen thưởng
Kế hoạch tài chính, kế toán
Thanh tra, kiểm tra
Khiếu nại, tố cáo ...
Ứng dụng chuyên ngành
Ứng dụng nghiệp vụ  ngành GĐ&ĐT
Ứng dụng nền tảng
Ứng dụng nền tảng ảo hóa
UD nền tảng LGSP: ESB, Identity management, BPM, BAM, CEP, Data service...
Nền tảng điện toán 
đám mây
Ứng dụng tảng khác ...
Nền tảng dữ liệu mở
Nền tảng dữ liệu lớn
Ứng dụng nghiệp vụ ngành Y tế
Ứng dụng nghiệp vụ ngành Công thương
Ứng dụng nghiệp vụ ngành LĐTB&XH
Ứng dụng nghiệp vụ  ngành Tư pháp
Ứng dụng nghiệp vụ ngành Giao thông VT
Ứng dụng nghiệp vụ ngành Nội vụ
Ứng dụng nghiệp vụ ngành Thông tin &TT
Ứng dụng nghiệp vụ  ngành Tài nguyên &MT
Ứng dụng nghiệp vụ ngành Kế hoạch &ĐT
Ứng dụng nghiệp vụ ngành Xây dựng
…..
Nghiệp vụ về TTHC
1. Nộp hồ sơ
2. Kiểm tra hồ sơ
3.Tiếp nhận hồ sơ
4.Chuyển hồ sơ xử lý
5.Thanh toán phí (nếu có)
6. Trả kết quả
Nghiệp vụ chuyên ngành
1. Lĩnh vực ngành Giáo dục & ĐT
2. Lĩnh vực ngành Công thương
3. Lĩnh vực ngành Tư pháp
4. Lĩnh vực ngành Nội vụ
5. Lĩnh vực ngành TN&MT
6. Lĩnh vực ngành Xây dựng
7. Lĩnh vực ngành Y tế
8. Lĩnh vực ngành LĐTB&XH
9. Lĩnh vực ngành GTVT
1. Lĩnh vực ngành KHĐT
2. Lĩnh vực ngành Tài chính
3. Lĩnh vực ngành NN&PTNT
4. Lĩnh vực ngành Ngoại vụ
5. Lĩnh vực ngành TN&MT
6. Lĩnh vực ngành Thông tin &TT
7. Lĩnh vực ngành Văn hóa,thể thao
8. Lĩnh vực ngành Du lịch
9. Lĩnh vực ngành Thanh tra
Hỗ trợ hoạt động CQNN
1. Kế hoạch ngân sách
2. Khoa học công nghệ
3. Quản lý tài sản
4.Công tác quản trị
5.Phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin
6. Thu ngân sách
7. Thống kê
Quản lý nguồn lực
1. Quản lý hành chính
2. Quản lý CNTT
3. Quản lý vật tư, thiết bị
4. Quản lý CCVC
5. Quản lý thông tin
6. Quản lý tài chính
7. Quản lý tài sản



Cổng/trang thông tin
Thư điện tử
Điện thoại/Fax
Đa phương tiện
Bưu chính
Trực tiếp
Kiosk
Công dân
Cán bộ CCVC
Doanh nghiệp & tổ chức



